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PHẦN I 
CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. 1. Rủi ro về kinh tế
Cùng với tốc độ tăng trưởng khá cao của nền kinh tế trong những năm gần đây, ngành thuỷ sản Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ với kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng (kim ngạch xuất khẩu năm 2006 là 3.348 triệu USD, năm 2007 là 3.756 triệu USD và năm 2008 là 4.509 triệu USD) (Nguồn: VASEP). Nền kinh tế tăng trưởng tốt và ổn định sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước nói chung và TS4 nói riêng có được môi trường kinh doanh thuận lợi hơn; đồng thời, khả năng tiêu thụ sản phẩm trong nước cũng sẽ được mở rộng nhờ thu nhập người dân được cải thiện. Mặt khác, trong thời gian qua tình hình lạm phát và suy thoái kinh tế cũng diễn biến khá phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong thời gian qua. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động ngăn ngừa suy giảm, kiềm chế lạm phát, đảm an sinh xã hội và đã có tác động tích cực đến nền kinh tế Việt Nam. Đồng thời, suy thoái kinh tế thế giới được đánh giá là đã qua giai đoạn tồi tệ nhất, đã và đang có những dấu hiệu hồi phục tích cực trong thời gian qua. Vì vậy, rủi ro về kinh tế của ngành thủy sản nói chung và của Công ty nói riêng trong giai đoạn này là không đáng lo ngại và ta có thể coi đây là một trong những yếu tố để đánh giá lại và thúc đẩy sự tăng trưởng cho Công ty.
1. 2. Rủi ro về luật pháp

Hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán. Các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này hiện vẫn đang trong quá trình tiếp tục được hoàn thiện. Do vậy, việc thực thi và sự ổn định của hệ thống các văn bản pháp lý này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Bên cạnh đó, sự nghiêm khắc và chặt chẽ trong luật pháp của thị trường các nước nhập khẩu thủy sản như Nhật, Mỹ, Hàn Quốc....cũng gây không ít khó khăn đến tình hình hoạt động của công ty. Những công ty xuất khẩu thủy sản sẽ bị nhiều thiệt thòi lớn nếu không tìm hiểu kỹ và thực hiện đúng các quy định của các nước nhập khẩu này. Các công ty xuất khẩu thủy sản cũng nên cùng liên kết với nhau để tạo tiếng nói chung để đối phó với những tình huống phát sinh ngoài quy định và những rào cản mới.

1. 3. Rủi ro đặc thù 
Rủi ro về nhân lực
Các công ty chế biến thủy sản luôn cần một đội ngũ lao động khá lớn so với các công ty khác để phục vụ cho hoạt động kinh doanh chế biến của mình. Sự biến động về nguồn cung ứng lao động luôn luôn diễn ra ở mức độ cao và rủi ro về thiếu hụt nhân lực luôn là một trong các tiêu chí mà công ty quan tâm. Nhằm giảm thiểu sự rủi ro về nhân lực ở mức thấp nhất, công ty luôn đưa ra các chế độ, chính sách ưu đãi đối với cán bộ công nhân viên. Công ty luôn tạo môi trường làm việc tốt nhất cho mọi người, thường xuyên tuyển dụng và đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ công nhân. Đào tạo và bồi dưỡng các cán bộ có năng lực, tạo cơ hội cho đội ngũ lao động trẻ để bổ sung cho các cấp quản lý, ...
Rủi ro về thị trường tiêu thụ

Do sản phẩm của Công ty sản xuất chủ yếu được xuất khẩu nên rủi ro có thể xảy ra khi có sự thay đổi hành vi của người tiêu thụ ở các nước nhập khẩu thủy sản của Việt Nam. Bên cạnh đó, các chính sách bảo hộ người nuôi trồng thủy sản ở các nước nhập khẩu đã diễn ra qua các vụ kiện chống bán phá giá, cũng như sự thay đổi ngày càng khắt khe về các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn về chất lượng, tiêu chuẩn về kiểm dịch, thuốc, hóa chất sử dụng trong quá trình chăn nuôi và chế biến thủy sản là những nhân tố có thể làm thu hẹp thị trường xuất khẩu và làm ảnh hưởng tới doanh thu và lợi nhuận của Công ty.
Rủi ro trong hoạt động xuất khẩu

Một số rủi ro trong hoạt động xuất khẩu Công ty có thể gặp phải như:

· Quy cách, chất lượng, bao bì có lúc chưa phù hợp nên phải giảm giá bán hoặc trả hàng về do bị nhiễm thuốc kháng sinh trong khi tại Việt Nam cơ quan chức năng đã kiểm đạt yêu cầu.

· Thay đổi giá đột biến trên thị trường tiêu thụ ở nước ngoài có thể dẫn đến việc khách hàng tìm cách không nhận hàng hoặc đòi hỏi giảm giá bằng nhiều cách.

Rủi ro về tỷ giá

Hiện nay, hoạt động chủ yếu của Công ty là xuất khẩu thuỷ sản nên phần lớn doanh thu của Công ty đều bằng ngoại tệ, trong khi Công ty sử dụng phần lớn nguồn nguyên liệu ở trong nước, nên rủi ro sẽ có thể xảy ra khi có sự biến động bất lợi về tỷ giá làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Rủi ro nguyên vật liệu
Khai thác và đánh bắt thủy sản phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết tự nhiên. Các loại nguyên liệu của công ty hầu như đều được khai thác từ thiên nhiên nên chất lượng cũng như kích cỡ của nguồn nguyên liệu không được ổn định. Thêm vào đó, tình trạng thiên tai bão lụt trong thời gian gần đây xảy ra khá thường xuyên nên nguồn nguyên liệu đầu vào của công ty cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Hơn nữa, ngày càng có nhiều công ty chế biến thủy sản mới xuất hiện, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự cạnh tranh thu mua nguyên liệu. Hiện nay hầu hết các đơn vị chế biến thủy hải sản đều chưa có vùng nuôi riêng vì vậy chưa có khả năng kiểm soát chất lượng cũng như số lượng của nguồn nguyên liệu dẫn đến tình trạng không ổn định được nguồn cung ứng nguyên liệu: vào mùa vụ thì thừa, mùa trái vụ thì thiếu. Chính những điều này đã làm ảnh hưởng đến giá cả nguyên liệu cũng như tình hình sản xuất của công ty.
1. 4. Rủi ro của đợt chào bán 

Mục đích của đợt chào bán chủ yếu là huy động vốn để thực hiện Dự án đầu tư vùng nuôi cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy chế biến thủy sản Đồng Tâm – Đồng Tháp. Trong đợt chào bán này, Công ty không sử dụng dịch vụ bảo lãnh phát hành vì vậy có thể đợt chào bán sẽ không thành công. Nếu trường hợp này xảy ra, Công ty sẽ vay vốn Ngân hàng để thực hiện đầu tư và tiếp tục xin phép UBCKNN để chào bán số cổ phiếu như đã dự kiến.
1. 5. Rủi ro khác
Do tính chất hoạt động kinh doanh, Công ty còn có thể chịu những rủi ro khác như: sự thay đổi chính sách thuế xuất nhập khẩu, các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế như lạm phát, các vụ kiện chống bán phá giá, rủi ro về nguồn nguyên liệu, …
Ngoài ra còn có một số các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn trên đường vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu, ... ảnh hưởng đển nguồn nguyên liệu của công ty. Mặc dù các rủi ro này ít xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ gây ra những thiệt hại nhất định và ảnh hưởng đến tình hình hoạt động chung của Công ty
PHẦN II
NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH 
ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
2. 1. Tổ chức phát hành
· CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4
· Ông VÕ PHƯỚC HÒA 


Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
· Ông NGUYỄN VĂN LỰC  

Chức vụ: Tổng Giám đốc
· Bà NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
· Bà ĐỖ THANH NGA


Chức vụ: Kế toán trưởng 
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
2. 2. Tổ chức tư vấn phát hành
· CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB
· Đại diện theo pháp luật: Ông NGUYỄN NGỌC CHUNG

· Chức vụ: Q. Tổng Giám đốc
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty TNHH Chứng khoán ACB tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 cung cấp.

PHẦN III

CÁC KHÁI NIỆM

	TỪ, NHÓM TỪ
	DIỄN GIẢI

	Công ty/ Tổ chức phát hành
	Công ty Cổ phần Thủy sản số 04

	TS4/ SEAPRIEXCONo 4
	Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 

	ACBS
	Công ty TNHH Chứng khoán ACB

	UBCKNN 
	Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 

	SGDCK 
	Sở Giao dịch Chứng khoán 

	TTLKCK
	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

	BHXH
	Bảo hiểm Xã Hội

	CNĐKKD
	Chứng Nhận Đăng ký kinh doanh

	HĐQT
	Hội đồng Quản trị 

	XNK
	Xuất nhập khẩu

	KCS
	Kiểm tra chất lượng sản phẩm

	Fillet
	Lạng thịt và róc xương cá

	HACCP
	Hệ thống phân tích mối nguy và xác định điểm kiểm soát trọng yếu

	TNDN
	Thu nhập Doanh nghiệp

	BKS
	Ban Kiểm soát

	CBCNV
	Cán bộ công nhân viên

	HĐQT
	Hội đồng quản trị

	ISO
	Tiêu chuẩn quốc tế (International Standard Organization)

	WTO
	World Trade Organization – Tổ chức Thương mại Thế giới

	ASEAN
	Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

	AFTA
	Khu vực mậu dịch tự do ASEAN – ASEAN Free Trade Area

	LNST
	Lợi nhuận sau thuế

	Người có liên quan
	Gồm những đối tượng được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11


PHẦN IV
TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
4. 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

4. 1. 1/ Lịch sử hình thành và phát triển
Tiền thân  của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 hình thành từ 02 nhà máy thủy hải sản của tư nhân là nhà máy thủy hải sản Thái Bình và nhà máy thủy hải sản Tân Nam Hải. Sau ngày thống nhất đất nước( 30/04/1975), thực hiện chương trình quốc hữu hóa của Đảng và Nhà nước, Ủy ban Nhân dân TP. HCM ban hành quyết định quốc hữu hóa 02 nhà máy nói trên thành 02 Xí nghiệp Quốc doanh Chế biến Hải sản số 08 và số 09. Ngày 8/12/1979 để hợp lý hóa tổ chức, phù hợp với tình hình nhiệm vụ hiện tại các Công ty XNK hải sản, Bộ Hải sản ra quyết định số 1275/QĐ hợp nhất 02 Xí nghiệp Chế  biến Hải sản số 08 và số  9 thành Xí nghiệp Hải sản Đông lạnh 4.

Năm 1993, thực hiện nghị định 338-HĐBT về việc củng cố tổ chức lại hệ thống doanh nghiệp nhà nước, Bộ Hải sản ra quyết định số 249/TS/QĐ-TC ngày 31/3/1993 về việc thành lập Doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp thủy sản Đông lạnh 4, theo quyết định này Nhà nước giao quyền sử dụng vốn cho xí nghiệp, xí nghiệp có trách nhiệm bảo tồn và phát triển nguồn vốn.

Từ năm 1995, Xí nghiệp thủy sản Đông lạnh 4 được đổi tên thành Công ty XNK và chế biến Thủy sản Đông lạnh số 4 theo quyết định số 60-TS/QĐ của Bộ Thủy sản. Theo đường lối đổi mới nền kinh tế của Đảng và Nhà nước, Công ty đã phát huy tính năng động sáng tạo trong hoạt động kinh doanh, nâng cao được vị thế của mình trên thương trường, tích lũy và tăng cường thêm nội lực.

Thực hiện chương trình cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-Cổ phần của Chính phủ, ngày 11/01/2001 Thủ tướng chính phủ ký quyết định số 09/2001/QĐ.Ttg về việc Chuyển Công ty Xuất Nhập khẩu và Chế biến Thủy sản Đông lạnh số 4 thành Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 với vốn điều lệ 15.000.000.000 đồng. Công ty chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần vào ngày 01/6/2001 với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số  410300436 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/5/2001.

Nhằm đa dạng hoá sản phẩm, tăng giá trị mặt hàng và doanh thu xuất khẩu, năm 2005 Công ty đã đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thuỷ sản chất lượng cao tại Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, Kiên Giang trên diện tích tích 8.200 m2, với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, công suất chế biến đạt 4.000 tấn thành phẩm/năm. Nhà máy chính thức đi vào hoạt động tháng 4/2006, đến nay đã có một lượng khách hàng ổn định với những mặt hàng chất lượng cao. 
Năm 2007, Công ty tiến hành đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến Cá Tra, cá Ba sa và Tôm càng tại Cụm Công nghiệp Thanh Bình, Đồng Tháp trên diện tích 30.000 m2, với tổng mức đầu tư 190 tỷ đồng, quy mô công suất thiết kế 20.000 tấn thành phẩm/ năm. Năm 2009, Nhà máy Đồng Tháp đã  chính thức đi vào hoạt động. Đồng thời, Công ty thực hiện đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc, kết hợp Căn hộ cao cấp ORIENT APARTMENT tại 331 Bến Vân Đồn – Phường 1 – Quận 4 – Tp Hồ Chí Minh, với diện tích sàn xây dựng 22.000 m2, cao 17 tầng với tổng đầu tư là 240 tỷ đồng (trong đó trả tiền chuyển mục đích sử dụng đất là 35 tỷ đồng).
4. 1. 2/ Giới thiệu về Công ty
· Tên tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 04
· Tên giao dịch quốc tế

SEAFOOD JOINT- STOCK COMPANY NO 4
· Trụ sở chính
320 Hưng Phú, Phường 09, Quận 08, Tp.Hồ Chí Minh
· Điện thoại

(08) 3954-3361





· Fax

(08) 3954-3362
· Website

http://seafoodno4.com     
· [image: image32.png]


Logo                                          
· Vốn điều lệ

84.703.500.000 đồng 
· Quá trình thay đổi vốn điều lệ:
	Thời gian 
	Vốn điều lệ (triệu đồng)
	Giá trị tăng (triệu đồng)
	Phương thức

	31/05/2001
	15.000
	
	Cổ phần hóa chuyển DNNN thành CTCP theo Quyết định số 09/2001/QĐ.TTg ngày 11/01/2001 của Thủ tướng chính phủ. 

	Năm 2006
	30.000
	15.000
	Thục hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05 ngày 18/7/2006

	Năm 2008
	84.703,5
	54.703,5
	Phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán số 127/ĐKCB của Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 10/7/2007


Nguồn: Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4

· Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: 
· Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000436 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 31/5/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 01/9/2009, Công ty được kinh doanh các ngành nghề sau:
· Chế biến các mặt hàng thủy hải sản, nông sản, thủy hải sản, súc sản.

· Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị cơ điện lạnh.

· Kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng.

· Sản xuất hàng may mặc (trừ tẩy nhuộm, hồ, in).
· Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thủy hải sản, nông sản (trừ gạo, đường mía, đường củ cải), súc sản và các loại hàng hóa, vật tư, thiết bị, công nghệ phẩm phục vụ cho các nhu cầu sản xuất kinh doanh trong và ngoài ngành, hàng may mặc.
· Nuôi trồng thủy sản nước ngọt (không hoạt động tại trụ sở).

· Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (trừ chế biến thực phẩm tươi sống).

· Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.
4. 2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Công ty 

4. 2. 1/ Sơ đồ tổ chức của Công ty
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4. 2. 2/ Diễn giải sơ đồ

· Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4
· Địa chỉ:           
320 Hưng Phú, Phường 09, Quận 08, Tp. Hồ Chí Minh.

· Điện thoại:      
(08) 3 954 3361 

Fax:   (08) 3 954 3362
· Xưởng chế biến
· Địa chỉ:           
320 Hưng Phú, Phường 09, Quận 08, Tp. Hồ Chí Minh.

· Điện thoại:      
(08) 3 954 3361 

Fax:   (08) 3 954 3362
· Nhà máy chế biến thủy sản 04 Kiên Giang
· Địa chỉ:          
Cảng cá Tắc Cậu, Châu Thành, Kiên Giang.

· Điện thoại:    
(84-77) 3 616 752

Fax: (84-77) 3 616 757
· Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4 – Đồng Tâm
· Địa chỉ: 
Cụm Công nghiệp Bình Thành, Thanh Bình, Đồng Tháp.
· Điện thoại:    
(84-67) 3 541 906

Fax: (84-67) 3 541 904

4. 3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Công ty 
4. 3. 1/ Sơ đồ tổ chức của Công ty
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4. 3. 2/ Diễn giải sơ đồ

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thảo luận và phê chuẩn những chính sách dài hạn và ngắn hạn về phát triển của Công ty, quyết định về cơ cấu vốn, bầu ra bộ máy quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Hội đồng quản trị 

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi và hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông mà không được ủy quyền. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm xây dựng các kế hoạch kinh doanh, đưa ra các biện pháp, các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Hiện tại Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 có 05 thành viên, nhiệm kỳ tối đa của mỗi thành viên là 05 năm.
Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hiện tại Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 05 năm. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty.
Ban Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc là cơ quan điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Tổng Giám đốc Công ty là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, pháp luật về toàn bộ việc tổ chức kinh doanh, thực hiện các biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của Công ty, nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 03 năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác. Giúp việc cho Tổng Giám đốc có 03 Phó Tổng Giám đốc là Phó Tổng giám đốc sản xuất, Phó Tổng giám đốc phụ trách Xuất nhập khẩu và Phó Tổng giám đốc nội chính. 
Các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ
Các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện các công việc chức năng nhằm đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động hiệu quả.
4. 4. Cơ cấu cổ đông
Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty trở lên

Căn cứ vào danh sách cổ đông của Công ty chốt vào ngày 05/11/2009, cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ của Công ty trở lên bao gồm:

	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Tỷ lệ

	Trần Tài Hiếu
	2737 Ross Ave, Alhambra, CA 91803
	1.404.000
	16,58%

	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam Seaprodex
	2-4-6 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
	1.316.250
	15,54%

	Nguyễn Văn Lực
	130 Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM
	715.620
	8,45%

	Trần Văn Cường
	144 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 , Tp.HCM
	584.134
	6,90%

	Trịnh Thị Mai Phương
	34 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
	496.940
	5,87%

	Tổng cộng
	
	4.516.944
	53,34%


Nguồn: Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4
Danh sách cổ đông sáng lập
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000436 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 31/5/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 01/9/2009, danh sách cổ đông sáng lập của Công ty như sau:
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Tỷ lệ

	Tổng công ty Thủy sản Việt Nam Seaprodex
Đại diện: Ông Nguyễn Văn Chín
	664 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Tp.HCM
	37.500
	12,50%

	Nguyễn Văn Lực
	130 Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM
	15.000
	5,00%

	Lê Thanh Năm
	90A/78 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp.HCM
	8.000
	2,67%

	Nguyễn Thị Hiển
	180 Bis Nguyễn Duy Dương, Quận 10, Tp.HCM
	2.152
	0,72%

	Trần Thanh Tân
	161/21 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 13, Quận 10
	30.000
	10,00%

	Và 494 cổ đông khác
	
	57.348
	19,12%

	Tổng cộng
	
	150.000
	50,00%


Nguồn: Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4
Theo quy định hiện hành về cổ đông sáng lập, đến thời điểm hiện tại, các hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ.
Cơ cấu cổ đông Công ty tại ngày 05/11/2009
Đơn vị: triệu đồng

	Danh mục
	CĐ trong nước
	CĐ nước ngoài
	Tổng

	
	Giá trị
	Tỷ lệ
	Giá trị
	Tỷ lệ
	Giá trị
	Tỷ lệ

	Cổ đông là pháp nhân
	16.950
	20,01%
	135
	0,16%
	17.084
	20,17%

	Cổ đông là cá nhân
	52.323
	61,77%
	15.297
	18,06%
	67.619
	79,83%

	Tổng cộng
	69.273
	81,78%
	15.431
	18,22%
	84.703
	100,00%


Nguồn: Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4
4. 5. Danh sách công ty mẹ và công ty con của Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4, những công ty mà Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4 nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4: 
· Công ty Cổ phần Toàn Thắng  :  Công ty Cổ phần thủy sản số 4 chiếm 98% trong tổng số Vốn góp của Dự án là 60 Tỷ .

       Địa chỉ : Khu CN Long Hậu – Huyện Cần Giuộc – Tỉnh Long An 
4. 6. Hoạt động kinh doanh 

4. 6. 1/ Các sản phẩm/ dịch vụ của Công ty
Các sản phẩm chính của Công ty bao gồm:
· Cá đục Fillet xẻ bướm.
· Mực đông lạnh các loại: Mực ống Tube, mực nang xẻ ống, mực lá fillet, mực cắt vòng, mực nang nguyên con làm sạch và bạch tuộc xếp bông.

· Ghẹ đông: nguyên con, bỏ mai cắt đầu, ghẹ thịt, ghẹ lột.
· Cá he nguyên con.

· Cá thu cắt khúc.
· Cá lưỡi trâu fillet dán bột, cá lưỡi trâu thỏi.
· Hải sản hỗn hợp trộn, chả giò, cá viên, tôm viên.
Hình ảnh một số sản phẩm tiêu biểu của TS4
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Cá Đổng sộp Fillet cắt khúc
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Cá Bò da cắt đầu lột da
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Cá Trôi nguyên con
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Cá Điêu hồng
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Cá Kèo nguyên con
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Cá đục fillet xẻ bướm
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Cá basa cắt khúc
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Cá he nguyên con
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Cá lưỡi trâu fillet
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Mực Ống Fillet
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Mực ống Tuýp
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Mực nang Fillet
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Mực ống lột da nhồi đầu
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Đầu mực ống làm sạch
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Mực Lá Sugata
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Ghẹ lột
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Ghẹ nguyên con
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Ghẹ Farci
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Hải sản hổn hợp
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Khoai Tây cuộn Tôm chiên
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Cá viên


Cơ cấu doanh thu của Công ty từ năm 2007 đến 09 tháng 2009
Đơn vị tính: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Năm 2008
	09T/2009

	
	Giá trị
	Tỷ lệ
	Giá trị
	Tỷ lệ
	Giá trị
	Tỷ lệ

	Mực đông
	78.766
	46,09%
	90.429
	50,18%
	39.046
	15,70%

	Cá đông
	41.251
	24,14%
	51.447
	28,55%
	52.883
	21,26%

	Tôm đông
	13.914
	8,14%
	12.240
	6,79%
	5.068
	2,04%

	Thủy sản khác
	3.654
	2,14%
	4.478
	2,48%
	2.501
	1,01%

	Trái cây, nông sản
	1.916
	1,12%
	1.922
	1,07%
	0
	0%

	Ghẹ
	31.406
	18,37%
	19.709
	10,93%
	6.068
	2,44%

	Bất động sản
	0
	0%
	0
	0%
	143.114
	57,55%

	Tổng cộng
	
	100,00%
	
	100,00%
	
	100,00%


Nguồn: Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4
Tỷ trọng các loại chi phí của Công ty từ năm 2007 đến 09 tháng 2009




Đơn vị tính: triệu đồng
	Yếu tố
	Năm 2007
	Năm 2008
	09T/2009

	
	Giá trị
	%/DTT
	Giá trị
	%/DTT
	Giá trị
	%/DTT

	Giá vốn hàng bán
	153.313
	84,31%
	155.509
	89,71%
	164.972
	90,25%

	Chi phí bán hàng
	8.452
	4,65%
	9.889
	5,71%
	9.889
	5,41%

	Chi phí QLDN
	3.921
	2,16%
	4.114
	2,37%
	4.114
	2,25%

	Chi phí tài chính
	916
	0,50%
	3.825
	2,21%
	3.825
	2,09%

	Chi phí khác
	15.238
	8,38%
	8
	0%
	8
	0%

	Tổng cộng
	181.840
	100,00%
	173.345
	100,00%
	182.808
	100,00%


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007 – 2008 và Báo cáo tài chính 09 tháng 2009
4. 6. 2/ Nguyên vật liệu
Nguồn nguyên vật liệu chính 
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	Cá Đục bạc (tên tiếng Anh: Sillver sillago; tên khoa học: Silago sihama): nguồn nguyên liệu khai thác từ thiên nhiên bằng lưới kéo đáy hoặc câu với mùa vụ khai thác quanh năm, loài cá này phân bố tập trung nhiều ở vùng biển miền Trung nhất là ở Phan Thiết và Bình Thuận.
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	Mực lá (tên tiếng Anh: Bigfin reef Squid (Broad squid); tên khoa học: Sepioteuthis lessoniana): là loài mực có cơ thể lớn, nhìn bề ngoài vừa giống mực nang, vừa giống mực ống. Chiều dài thân 250-400mm, thân dài gấp 3 lần chiều rộng. Ngoài mực lá TS4 còn khai thác các loại mực ống, mực nang, mực tuộc. Nguồn nguyên liệu này được khai thác hoàn toàn từ thiên nhiên với các hình thức khai thác được sử dụng như: lưới vây, câu, mành, vó, chụp kết hợp với ánh sang. Mùa vụ khai thác: quanh năm nhưng có 2 vụ chính là vụ Bắc (tháng 1 đến tháng 3) và vụ Nam (tháng 6 đến tháng 9). Ở Việt nam, các loài mực này được phân bố ở cả ba vùng biển Bắc trung Nam bộ, nhưng tập trung nhiều nhất là ở vùng Vịnh Bắc Bộ, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận.
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	Cá lưỡi trâu (còn gọi là cá bơn cát; tên tiếng Anh: Speckled tongue sole; tên khoa học: Cynoglosus robustus): là loài cá có thân dẹt và dài, vây lưng và vây hậu môn liền với vây đuôi. Hai mắt ở một bên thân trái với một khoảng hẹp giữa hai mắt. Hai đường bên ở phía thân có mắt, phía thân bên thân kia không có đường bên. Mặt thân có mắt, màu vàng nâu với nhiều chấm nâu đậm xếp không theo quy luật. Loài cá này tập trung ở vùng biển Trung và Nam Bộ. Mùa vụ khai thác: quanh năm, nhưng tập trung từ tháng 9 đến tháng 4 hàng năm. Nguồn nguyên liệu này được khai thác dưới các hình thức như: lưới kéo đáy, rê.
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	Ghẹ (tên tiếng Anh: green crab; tên khoa học: Portunus pelagicus). Ghẹ được phân bố ở khắp các vùng biển của Việt Nam đến độ sâu 50 – 100m và cửa sông, đáy cát bùn từ Bắc vào Nam, nguồn lợi khá phong phú. Ghẹ xanh ưa thích sống ở vùng nước có độ mặn 25 – 31% và thường sống ở độ sâu từ 4 đến 10m nước ở những vùng biển có đáy là cát, cát bùn và cát bùn có san hô chết.Ghẹ được phân bố khắp vùng biển Việt Nam với mùa vụ khai thác từ tháng 5 đến tháng 2 năm sau. Ngư cụ dùng để khai thác là lưới ghẹ, lưới kéo, câu, lồng bẫy.


Nguồn nguyên vật liệu khác 

· Cá nước ngọt đông lạnh bao gồm: cá lóc, cá trê, cá rô, cá kèo, cá sặc, ...

· Nhuyễn thể hai mảnh: nghêu, sò, ốc, hến.
· Các loại cá khô: cá cơm khô, cá sặc khô.
· Cá loại nông sản: nhãn, vú sữa, bắp luộc, khoai mì, ...

Danh sách một số nhà cung cấp nguyên liệu cho Công ty:
	Tên nguyên liệu
	Nhà cung cấp
	Địa chỉ

	Ghẹ, tôm càng, các đục
	Nguyễn Tấn Thọ
	124/4 CB2, P. Thủ Thiêm, Q2, TP.HCM

	Mực nang, cá hố, cá đục
	Cơ sở Quốc Hùng
	33/9 Lê Phát Đạt, Tân Bình, TP.HCM

	Thịt ghẹ, tôm càng
	Nguyễn Thế Bảo
	64/26/6 Nguyễn Khoái, Q.4, TP.HCM

	Tôm càng
	Nguyễn Văn Minh
	Phú Thành B – Tam Nông – Đồng Tháp

	Tôm càng
	Lê Phước Thiện
	Phú Thành B – Tam Nông – Đồng Tháp

	Tôm càng
	Lê Bá Tòng
	Phú Thành B – Tam Nông – Đồng Tháp

	Tôm càng
	Kiều Văn Minh
	Phú Thành B – Tam Nông – Đồng Tháp

	Mực nang
	Cty TNHH Thiên Hưng
	Tổ 4, Dương Hòa, Kiên Lương, TGiang

	Mực nang
	CSKD Cao Thị Tố Loan
	Ấp 8, Khánh Hội, U Minh – Cà Mau

	Mực lá, mực ống
	Cty TNHH Huy Lam
	143/2 Quang Trung, K3 - P5 Cà Mau

	Mực ống
	DNTN Lê Toàn
	Ấp 4, Khánh Hội, U Minh – Cà Mau

	Cá đổng cờ
	TCTy TS Việt Nam - CN Seasafico HP
	Ngõ 201 Đường Máy Chai – Hải Phòng

	Cá trê, cá tra, cá lóc
	Cơ sở Thanh Tuấn
	14P Hưng Phú, P.9, Q.8, TP.HCM


Nguồn: Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4 

Sự ổn định của nguồn cung cấp nguyên vật liệu

Nguồn cung cấp nguyên liệu cho công ty nhìn chung khá ổn định do Công ty và các nhà cung cấp có mối quan hệ gắn bó từ rất lâu. Nhà máy Kiên Giang ngay tại Cảng cá Tắc Cậu nên việc tiến hành thu mua nguyên liệu càng dễ dàng hơn và ngày càng có nhiều nhà cung cấp muốn hợp tác với công ty. Ngoài ra, các loại nguyên liệu mà công ty sử dụng không bị cạnh tranh cao bởi các đơn vị chế biến thủy sản xuất khẩu khác. Công ty cũng có những biện pháp thích hợp trong việc thay đổi các sản phẩm tuỳ thuộc vào mùa vụ khai thác và tình hình thời tiết tự nhiên.
Đồng thời, để chuẩn bị nguồn nguyên liệu đạt yêu cầu cho hoạt động sản xuất của nhà máy chế biến thủy sản Công ty Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Đồng Tâm, TS4 đã đầu tư và xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ ổn định và đáp ứng nhu cầu cho hoạt động sản xuất của nhà máy chế biến thủy sản Công ty Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Đồng Tâm tại xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đây là vùng có điều kiện tự nhiên (khí hậu, thổ nhưỡng, địa hình, …) khá thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản và là khu vực có vị trí giao thông thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên liệu cung cấp cho nhà máy chế biến thủy sản Công ty Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Đồng Tâm với tổng diện tích là 300.000 m2. Dự kiến vùng nuôi này có khả năng cung cấp khoảng 35% nhu cầu nguyên liệu cho Nhà máy Thủy sản Xuất khẩu Đồng Tâm.

Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu, hàng hóa đến doanh thu và lợi nhuận 

Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng bình quân khoảng 70% giá thành sản phẩm của công ty, vật tư bao bì chiếm khoảng 4%-5% giá thành. Như vậy, đây là những yếu tố chính ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Giá cả của các loại nguyên liệu thủy sản khai thác đánh bắt tự nhiên thường xuyên dao động do phụ thuộc vào tính chất mùa vụ và điều kiện tự nhiên. Ngoài ra lượng thủy sản được khai thác quá nhiều đã bắt đầu có biểu hiện của sự khan hiếm và cạn kiệt. Bên cạnh đó, trong vài năm gần đây do tác động của suy thoái nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cung như tình hình chính trị của thế giới không ổn định dẫn đến việc giá xăng dầu tăng cao đã ảnh hưởng đến việc tăng giá của các loại nguyên liệu thủy sản. 
Giá cả của các mặt hàng nguyên liệu luôn có biến động thất thường nhưng công ty luôn có sự chuẩn bị kịp thời do đó giá nguyên liệu đầu vào cũng không bị biến động nhiều. Ngoài ra, Công ty có những biện pháp cấp bách như: quản lý thật chặt mức tiêu hao nguyên liệu, chọn lựa để mua nguyên liệu đạt chuẩn hơn về qui cách, … hoặc khi cần thiết có thể giảm lại sản lượng sản xuất và đàm phán với khách hàng về việc kéo dài thời gian giao hàng hoặc điều chỉnh giá cũng như chủ động thương lượng với khách hàng mua để hỗ trợ giá mua thành phẩm. Đồng thời, để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, Công ty đã thành lập đội thu mua chủ lực, bám sát địa bàn và giá cả từng ngày, biết vận dụng sách lược giá, thời vụ để tạo nguồn hàng dự trữ sẵn sàng đáp ứng cho thị trường khi giá xuất khẩu tăng cao.
4. 6. 3/ Trình độ công nghệ
Quy trình chế biến thủy sản đông lạnh và các sản phẩm khác của công ty khép kín từ khâu nguyên liệu đến sản xuất ra thành phẩm. Máy móc thiết bị sản xuất được sử dụng theo công nghệ MYCOM.
Sơ đồ Quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty.
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Quy trình sản xuất của công ty tuân thủ các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng sản phẩm và quy trình đảm bảo vệ sinh thực phẩm HACCP, GMP và được Cục quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản (NAFIQAVED) cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh theo các tiêu chuẩn hiện hành của Ngành Thủy sản Việt Nam (tương đương với các quy định của Hội đồng Châu Âu và quy định về HACCP của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) với mã số: DL400. Các công đoạn chế biến được giám định chặt chẽ về vệ sinh thực phẩm cũng như các tiêu chuẩn hàng thủy hải sản khác.

Công ty đã xây dựng dây chuyền sản xuất từ khâu lắp đặt đến vận hành với các thông số tối ưu. Công ty chú trọng công tác đầu tư trang bị máy móc thiết bị hiện đại. Nhìn chung công nghệ sản xuất của công ty hiện vẫn chỉ đang thuộc loại trung bình, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất được trang bị từ năm 1996, trong đó có 20% được trang bị từ năm 1999. Riêng đối với nhà máy ở Kiên Giang và Đồng Tâm – Đồng Tháp được trang bị toàn bộ máy móc thiết bị chuyên dùng mới 100% với công nghệ hiện đại nhằm gia tăng hiệu quả về năng suất và chất lượng cho sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Các loại máy móc thiết bị sản xuất của công ty bao gồm: Máy đá vảy, hệ thống thiết bị sản xuất nước đá, băng chuyền cấp đông IQF, tủ cấp đông, máy đóng gói, kho chờ đông, kho trữ lạnh, hệ thống máy phát điện dự phòng, hệ thống xử lý nước thải, ... Những máy móc chuyên dụng được công ty đưa vào sử dụng là máy mới 100% có nguồn gốc từ Nhật như: tủ cấp đông Mycom, Tủ cấp đông Mitsubishi, kho lạnh Hitachi, ...
Bảng chi tiết về dây chuyền máy móc thiết bị

	Dây chuyền, thiết bị
	Nguyên giá
	Khấu hao
	Giá trị còn lại

	NHÀ XƯỞNG CỦA TS4 – TP.HCM

	Kho lạnh Panel Hitachi
	749.390.195
	705.961.057
	43.429.138

	Kho chờ đông Hitachi
	166.508.746
	166.508.746
	                  0

	Máy HCK đóng gói bao bì
	271.593.125
	204.013.126
	67.579.999

	Máy HCK DC-800
	202.240.000
	77.244.440
	124.995.560

	Máy phát điện dự phòng Denyo
	383.667.177
	383.667.177
	                 0

	Hệ thống thiết bị SX nước đá
	790.407.828
	754.021.153
	36.386.675

	Cối đá vảy 10T
	394.135.705
	126.819.202
	267.316.503

	Tủ cấp đông Mycom F82 A
	625.491.817
	625.491.817
	                  0

	Kho lạnh 100T Panel Hitachi
	424.579.800
	404.553.754
	20.026.046

	Tủ cấp đông CF Nissin 60F
	1.600.786.280
	1.600.786.280
	0

	Bình ngưng tụ
	174.792.000
	133.055.945
	41.736.055

	Tủ đông gió
	779.767.808
	460.279.593
	319.488.215

	Xe tải MITSUBISHI
	402.378.546
	198.759.746
	203.618.800

	Xe Mitshu 52X 9751
	419.510.052
	198.383.738
	221.126.314

	Xe tải Hino FG 57L 0424
	804.560.061
	253.436.452
	551.123.609

	MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA TS4 – CN. KIÊN GIANG

	Kho lạnh 200T
	285.600.010
	44.227.848
	241.372.162

	Kho lạnh 125T
	436.755.136
	41.733.910
	395.021.226

	Máy đá vẩy
	647.592.920
	174.829.829
	472.763.091

	Tủ đông gió
	495.146.185
	132.708.468
	362.437.717

	Tủ cấp đông CF MIT
	1.607.536.243
	265.009.128
	1.342.527.115

	Tủ cấp đông CF MYCOM
	1.575.634.281
	258.837.350
	1.316.796.931  

	Băng chuyền cấp đông IQF
	937.834.958
	166.709.553
	771.125.405

	Nhà xưởng chế biến
	8.580.357.151
	428.443.798
	8.151.913.353

	Khung nhà xưởng
	1.656.187.807
	102.131.581
	1.554.056.226

	Xe tải HINO 57L-0409
	1.036.912.837
	319.090.970
	717.821.867

	Xe FORD
	518.609.455
	159.507.337
	359.102.118

	Kho lạnh 100T
	394.556.916
	51.088.410
	343.468.506

	Máy phát điện CUMMINS VTA
	505.464.403
	105.305.079
	400.159.324

	Máy đá vảy
	636.264.884
	119.296.601
	516.968.283

	Máy ĐHKK York 2005SPX (4 máy)
	609.349.212
	156.566.813
	452.782.399

	Hệ thống xử lý nước thải
	1.148.267.283
	167.931.013
	980.336.270

	Máy hút chân không (2 máy)
	422.940.860
	108.597.009
	314.343.851

	NHÀ MÁY CỦA TS4 – ĐỒNG TÂM

	Khung nhà xưởng
	14.309.882.794
	-
	14.309.882.794

	Xưởng chế biến
	25.264.327.259 
	-
	25.264.327.259 

	Nhà Văn phòng, nhà nghỉ
	15.636.363.636
	-
	15.636.363.636

	Băng chuyền IQF tấm inox phẳng 
	7.264.451.430
	-
	7.264.451.430

	Băng chuyền tái đông 600kg/hr
	2.848.796.500 
	-
	2.848.796.500 

	Tủ đông tiếp xúc 1500kg/mẻ/hr
	4.888.030.230 
	-
	4.888.030.230 

	Panel kho lạnh 1000 MT
	3.045.946.980 
	-
	3.045.946.980 

	Thiết bị hệ thống ga lạnh NH3
	 22.435.076.586
	-
	 22.435.076.586

	Cụm máy cấp đông IQF
	 10.519.700.000 
	-
	 10.519.700.000 

	Tủ điện động lực và điều khiển TT
	1.740.164.190
	-
	1.740.164.190

	Hạ tầng, cầu cảng
	12.285.714.286
	-
	12.285.714.286

	Xe tải 16T
	8.822.974.500
	-
	8.822.974.500


Nguồn: Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4 

4. 6. 4/ Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới luôn được Công ty quan tâm và công ty luôn có chính sách đa dạng hóa các sản phẩm. Việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới của công ty hình thành từ nhu cầu thực tế của khách hàng trong và ngoài nước, khả năng cung ứng và dự trữ của nguồn nguyên liệu, cũng như nghiên cứu những tồn tại trong sản xuất, chất lượng hàng hóa nhằm phát triển cải tiến các khâu trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm cho phù hợp với thị trường ngày càng cạnh tranh. Công ty luôn có mặt tại các hội chợ triển lãm thương mại để giới thiệu các sản phẩm của mình cũng như lắng nghe các ý kiến và nhu cầu của khách hàng. Công ty luôn chú ý đến sự phát triển mặt hàng mới. 
Hiện nay công ty đã nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới để đưa vào chế biến và kinh doanh như: các loại nông sản đông lạnh xuất khẩu (nhãn, vú sữa, bắp luộc). Ngoài ra, công ty vẫn đang nghiên cứu thêm các sản phẩm mới như cá Basa cắt khúc, tôm càng.....và dự kiến sẽ cho ra mắt thị trường trong thời gian gần đây. 
4. 6. 5/ Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Công ty luôn luôn đề cao vấn đề chất lượng sản phẩm lên hàng đầu vì đây là một trong các nhân tố quan trọng nhất để nâng cao doanh số bán hàng của công ty.

Do đó công ty đã đề ra các biện pháp nhằm đảm bảo các cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm phải luôn theo đúng với các quy định về kỹ thuật, mẫu mã và thời gian giao hàng. Các tiêu chí về chất lượng luôn được giám sát và kiểm tra chặt chẽ. Hàng ngày các nhật ký sản xuất luôn được cập nhật để giúp việc quản lý chất lượng ngày càng tốt hơn và sẽ điều chỉnh kịp thời các sai sót phát sinh.

Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng
Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). HACCP có nghĩa là "hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn", hay "hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm".

HACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Đó là công cụ phân tích nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm. HACCP bao gồm những đánh giá có hệ thống đối với tất cả các bước có liên quan trong quy trình chế biến thực phẩm, đồng thời xác định những bước trọng yếu đối với an toàn chất lượng thực phẩm. Công cụ này cho phép tập trung nguồn lực kỹ thuật, chuyên môn vào những bước chế biến có ảnh hưởng quyết định đến an toàn chất lượng thực phẩm. 

Phân tích HACCP sẽ đưa ra danh mục những điểm kiểm soát trọng yếu CCPs cùng với những mục tiêu phòng ngừa, các thủ tục theo dõi, giám sát và những tác động điều chỉnh từng điểm kiểm soát trọng yếu. Để duy trì an toàn, chất lượng liên tục cho sản phẩm, các kết quả phân tích sẽ được lưu giữ. Phương pháp nghiên cứu HACCP phải thường xuyên thay đổi tùy thuộc vào những thay đổi của quá trình chế biến. HACCP là một hệ thống có sơ sở khoa học và có tính logic hệ thống. HACCP có thể thích nghi dễ dàng với sự thay đổi như những tiến bộ trong thiết kế thiết bị, quy trình chế biến hoặc những cải tiến kỹ thuật. 

Hệ thống HACCP có khả năng độc lập với những hệ thống quản lý chất lượng khác. áp dụng HACCP phù hợp với việc thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng đã có và là hệ thống đáng để lựa chọn để quản lý an toàn chất lượng thực phẩm trong số rất nhiều những hệ thống quản lý chất lượng khác nhau. Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên tổ chức các lớp học cho các lao động mới về nội quy, quy trình sản xuất, các định mức kỹ thuật, hệ thống HACCP nhằm để hệ thống quản lý chất lượng hoạt động ngày càng hiệu quả hơn nữa.

Hiện Công ty đang tiến hành cải tạo cơ sở hạ tầng tại Xưởng ở quận 08, lắp đặt thêm máy móc thiết bị mới để áp dụng các chương trình quản lý chất lượng mới như ISO 9001-2000… nhằm đảm bảo cho sản phẩm của mình đạt được sự ổn định cao về chất lượng, đảm bảo rằng tất cả hàng hoá của Công ty cung cấp luôn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Công ty cũng đã đáp ứng được các đòi hỏi nghiêm ngặt của các khách hàng khó tính như Nhật, Mỹ về chất lượng sản phẩm cũng như các tiêu chuẩn quy định. 

Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm của công ty
Tại xưởng sản xuất luôn có đội ngũ cán bộ KCS để rà soát và nghiệm thu các bán thành phẩm, các sản phẩm được đưa ra ở các công đoạn sản xuất. Việc kiểm tra được thực hiện ngay từ khâu đưa nguyên liệu vào cho đến khâu xuất hàng cho khách hàng. Mọi sản phẩm của công ty đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quy định về chất lượng cũng như các tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng do các hiệp hội thủy sản trong khu vực hoặc các thị trường khác quy định. Bên cạnh đó, sản phẩm của công ty cũng tuân thủ các tiêu chuẩn khác do các thị trường tiêu thụ đề ra cho việc nhập khẩu hàng thủy sản.
4. 6. 6/ Hoạt động Marketing
Đa phương hóa và cơ cấu thị trường phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro khi có biến động về kinh tế thế giới là chiến lược kinh doanh của công ty. Vì vậy, ngoài việc củng cố các thị trường truyền thống, công ty đã và đang mở rộng sang các thị trường mới của Công ty được thực hiện qua các hình thức sau: Tìm kiếm thêm các khách hàng mới, tham gia các hội chợ thủy sản quốc tế, xây dựng và giới thiệu trang Web của công ty đến các bạn hàng và người tiêu dùng, tăng cường các chương trình quảng cáo để giới thiệu các sản phẩm mới, ...

Song song với việc giữ vững và phát triển các sản phẩm truyền thống của công ty như: mực, bạch tuộc, ghẹ, cá đục, ... công ty đang tích cực mở rộng và đa dạng hoá các sản phẩm, chú trọng phát triển các sản phẩm đang được thị trường thế giới ưa chuộng như: tôm thịt, cá Basa, hoa quả đóng hộp.. để gia tăng giá trị xuất khẩu và tạo thêm uy tín của công ty trên thị trường.

Công ty có các chính sách linh hoạt về giá đối với từng mặt hàng, từng đối tượng khách hàng nhằm phù hợp với tình hình thực tế. Công ty cũng tích cực tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau cũng như nhiều dạng khách hàng khác nhau. Công ty cũng có xu hướng hướng từng nhân viên sản xuất tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. 

Công ty cũng đang nghiên cứu lập các đại diện thương mại hoặc các đại lý thông qua các kiều bào Việt Nam ở các thị trường tiêu thụ để gia tăng kim ngạch và sản lượng xuất khẩu của công ty, giảm dần các thị trường và các đối tác trung gian, tăng dần tỷ trọng của các thị trường tiêu thụ trực tiếp, các thị trường có nhu cầu tiêu thụ thủy sản lớn.

4. 6. 7/ Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

	Logo của Công ty
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Nhãn hiệu của Công ty được đăng ký và bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 45790 do Cục sở hữu công nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp theo quyết định số 1080/QĐ ngày 28/03/2003. Giấy chứng nhận này có thời hạn kể từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn hợp lệ 05/03/2001 và có thể gia hạn.

4. 6. 8/ Các hợp đồng lớn đã và đang thực hiện       
Đơn vị tính: ngàn đồng

	Stt
	Đối tác
	Sản phẩm
	Giá trị 
	Thời gian     thực hiện

	1
	SHUNFAT ENTERPRICE CO., LTD
	Cá các loại đông lạnh    Mực, tôm, ghẹ đông lạnh Thủy sản khác đông lạnh
	914.271
	06 – 12/2009

	2
	VINASEA 
	Mực fillet đông lạnh
	02 CONT 20 RF’
	11- 12/2009

	3
	NOMURA 
	Mực ống cắt vòng đông lạnh 

Mực ống cắt vòng đông lạnh
	222.402   
74.134
	06 – 11/2009 12/2009

	4
	TOSHO CO., LTD 
	Mực lá fillet đông lạnh
	158.538
	10 – 12/2009

	5
	SHINTO CORPORATION
	Mực ống các loại đông lạnh
	110.346
	08 – 10/2009


Nguồn: Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4
4. 7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

4. 7. 1/ Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2007, 2008 va 09 tháng 2009 





Đơn vị tính: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Năm 2008
	09 tháng 2009

	Tổng giá trị tài sản
	144.059
	244.655
	328.397

	Doanh thu thuần
	172.904
	180.523
	199.995

	Giá vốn hàng bán
	153.313
	155.509
	164.972

	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	19.591
	25.013
	35.023

	Lợi nhuận khác
	688
	922
	266

	Lợi nhuận trước thuế
	7.635
	10.409
	27.727

	Lợi nhuận sau thuế
	7.498
	10.207
	26.401

	Cổ tức (%VĐL)
	22,35
	12,05
	31,17


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007 – 2008 và Báo cáo tài chính 09 tháng 2009
4. 7. 2/ Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo. 

Thuận lợi 

Các khách hàng của Công ty tại các Thị trường Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ đều được giữ vững và ngày càng phát triển thêm ở các thị trường mới. Chất lượng sản phẩm của công ty ngày càng được chú trọng và nâng cao nên công ty luôn được khách hàng tin tưởng và đạt được nhiều đơn hàng có số lượng và giá trị cao.

Công ty có đội ngũ Cán bộ quản lý và công nhân trực tiếp sản xuất lành nghề và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và chế biến hàng thủy sản. Đặc biệt là Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ chủ chốt khá nhạy bén, có nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều kinh nghiệm trong ngành thủy sản.

Trên thương trường uy tín của Công ty ngày càng cao, số lượng khách hàng ổn định và phát triển.

Công ty là một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam nên được sự quan tâm giúp đỡ của Ban lãnh đạo Tổng Công ty, cũng như các tổ chức ban ngành khác của Tổng Công ty.

Ban quản trị của Công ty trong thời gian qua đã có những định hướng đúng đắn và những quyết định nhanh, kịp thời giải quyết những tình huống nhạy cảm trong kinh doanh.
Khó khăn 

Cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp cùng ngành: Năm 2007, 2008 với sự phát triển ồ ạt các công ty chế biến thủy sản trong khu vực, tình hình cạnh tranh ngày càng gia tăng trong khâu thu mua nguyên liệu, định giá xuất khẩu và tìm khách hàng trong khu vực hoạt động của Công ty.
Nguồn nguyên liệu lệ thuộc vào thời tiết, vụ mùa nên sản lượng khó đưa lên cao so với yêu cầu của thị trường. Những năm gần đây, hiện tượng lũ lụt và thiên tai xảy ra thường xuyên hơn đã ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề nguyên liệu đầu vào của Công ty. Đồng thời, sự khai thác quá mức các nguồn nguyên liệu tự nhiên và sự thiếu hiểu biết của người dân đã dẫn đến tình trạng nguyên liệu đánh bắt ngày càng khan hiếm và không đạt đủ các tiêu chuẩn về chất lượng cũng như số lượng.

Các nước nhập khẩu thủy sản thường xuyên thay đổi về quy cách sản phẩm, kiểm tra chất lượng kháng sinh, hóa chất khắt khe, tạo ra rào cản kỹ thuật ngày càng cao cho ngành chế biến thủy sản.
4. 8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

4. 8. 1/ Vị thế của Công ty trong ngành

Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 là một trong các doanh nghiệp sản xuất hàng thủy sản thực hiện việc áp dụng quy trình sản xuất chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP và là doanh nghiệp có đủ điều kiện xuất khẩu sang Hàn Quốc. Trung bình giá trị xuất khẩu hàng năm của Công ty đạt khoảng 6-8 triệu USD. Hiện tại nhà máy ở Kiên Giang đã đi vào hoạt động ổn định và khá hiệu quả, ngoài ra, công ty đang từng bước đưa nhà máy chế biến cá Tra tại Đồng Tháp vào ổn định, đầu tư vùng nuôi phục vụ tối thiểu 60% nhu cầu nguyên liệu cho nhà máy. Phấn đấu đạt công suất tối đa 20.000 tấn/năm vào 2013, tạo doanh số xuất khẩu 40 triệu USD/năm nên dự kiến tương lai tổng doanh số xuất khẩu của Công ty sẽ tăng cao hơn do có sự đóng góp của chi nhánh mới này.
Hơn nữa, Công ty còn có lợi thế về nguồn cung cấp nguyên liệu, Công ty luôn có quan hệ tốt với các nhà cung cấp đầu vào. Công ty cũng luôn chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng mới tại các thị trường tiêu thụ lớn. Hiện nay Công ty đang tiến hành xây dựng mạng lưới phân phối sản phẩm tại các thị trường lớn thông qua các kiều bào của ta tại các nước. Công ty cũng chú trọng việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới để đáp ứng các nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. 

Thương hiệu của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 đã có được vị thế riêng trong thị trường thủy sản trong và ngoài nước. 
4. 8. 2/ Triển vọng phát triển của ngành

Năm 2008 được đánh dấu bằng cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu. Mặc dù cuộc khủng hoảng kinh tế đã kết thúc nhưng hệ lụy của nó vẫn còn âm ỉ trong các nền kinh tế thế giới, nhất là các nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, … nên thủy sản Việt Nam năm 2008 – 2009 đối mặt với hàng loạt khó khăn khi xuất khẩu ra nước ngoài. Cụ thể theo số liệu của Tổng Cục Hải quan Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2009, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 3,038 tỷ USD, giảm 9,1% so với 3,350 tỷ USD cùng kỳ năm 2008. Khối lượng xuất khẩu đạt 873.513 tấn, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm 2008. Thị trường xuất khẩu của thủy sản Việt Nam là 155 thị trường trên thế giới, trong đó EU, Mỹ và Nhật là 3 thị trường lớn nhất. Theo bản tin của VASEP ngày 23/10/2009, bức tranh xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ảm đạm, cụ thể như sau: xuất khẩu sang EU đã giảm 1,7% về khối lượng và 6,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2008. xuất khẩu sang Nhật Bản cũng giảm 21,2% về khối lượng và 12,3% về giá trị, riêng với Mỹ thì tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm giảm 3,2%, mặc dù khối lượng xuất khẩu vẫn tăng 14,7% lên 89.724 tấn.
Những con số chỉ tiêu khái quát trên đây của ngành thủy sản năm 2008 cho thấy ảnh hưởng to lớn của cơn bão khủng hoảng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, thị trường đang nhận tín hiệu lạc quan trong những tháng cuối năm 2009.
Đầu tiên là vị trí của ngành thủy sản Việt Nam vẫn được giữ vững trên thế giới. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO, tính đến tháng 06/2009, Việt Nam hiện là một trong những nước xuất khẩu thủy sản lớn trên thế giới. Việt Nam hiện đang đứng thứ 6 trên thế giới về xuất khẩu thủy sản. 
Hai là việc gia nhập WTO cũng như việc ký kết các hiệp định song phương sẽ có nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp thủy sản, trong hưởng những ưu đãi về thuế, được cạnh tranh công bằng, dãn đến tạo điều kiện cho việc thâm nhập vào các thị trường nhập khẩu. Gần đây, khi Hiệp định đối tác kinh tế Việt - Nhật (VJEPA) có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2009, ít nhất 86% hàng nông, lâm, thủy sản Việt Nam XK sang Nhật Bản sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi, trong đó, thuế nhập khẩu các mặt hàng từ tôm còn 1 - 2%. Thêm vào đó, Việt Nam đang có cơ hội rất lớn, do uy tín chất lượng và an toàn thực phẩm mặt hàng thực phẩm của một số nước đang bị suy giảm, minh chứng là Tây Ban Nha đã công nhận hàng thủy sản Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm của EU. Tây Ban Nha hiện đang là thị trường tiêu thụ cá tra và cá basa Việt Nam nhiều nhất trong khối EU với lượng nhập khẩu mỗi năm ước tính khoảng 40.000 tấn.
Theo quyết định số 10/2006/QĐ-Ttg ngày 11 tháng 01 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển của ngành Thủy sản đến năm 2010 và định hướng năm 2020, mục tiêu cụ thể đến 2010 như sau:

· Sản lượng tăng với tốc độ bình quân 3,8%/năm.

· Giá trị kim ngạch XK thủy sản tăng với tốc độ bình quân 10,63%/năm.

· Tổng sản lượng thủy sản đến 2010 đạt 3,5- 4,0 triệu tấn/năm.

· Giá trị kim ngạch xuất khẩu 2010 đạt 4 tỷ USD.

· Lao động nghề cá bình quân tăng 3%/năm.
Gần đây, trong hội thảo “Xây dựng chiến lược phát triển ngành thủy sản đến năm 2020”, Bộ cùng các đoàn thể, tổ chức đã đề ra chiến lược phát triển của ngành thủy sản như sau: Ngành thủy sản phấn đấu phát triển với mục tiêu trở thành ngành kinh tế trọng điểm, mũi nhọn về xuất khẩu với các chỉ số tăng trưởng năm 2010, sản lượng tăng bình quân 2,15%, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 4,8 – 5,0 tỷ USD; năm 2015, sản lượng tăng 2,76% năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,0 tỷ USD; đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 7,0 tỷ USD với khối lượng thành phần xuất khẩu đạt 1,8 tỷ tấn/4,7 tấn nguyên liệu thủy sản, chiến 74,6%.

Với mục tiêu nêu trên, có thể thấy tốc độ phát triển trong hoạt động Xuất khẩu thủy sản là rất lớn, hứa hẹn nhiều cơ hội cho các Doanh nghiệp chế biến thủy sản phát triển. Tính đến thời điểm này, mục tiêu trên có vẻ như đã gần đạt được và còn có nhiều khả năng sẽ tăng mạnh trong giai đoạn sắp tới.
4. 8. 3/ Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới
Định hướng phát triển của công ty

· Sản xuất kinh doanh 

Gia tăng tỷ trọng các sản phẩm tinh chế. Nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất, đảm bảo thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn HACCP. Đa dạng hóa thêm các mặt hàng sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm tận dụng tối đa hiệu suất sử dụng nhà xưởng, máy móc thiết bị của các nhà máy và xưởng sản xuất.

Tăng năng suất hoạt động của Chi nhánh Kiên Giang nhằm đạt được  năng lực sản xuất tối đa 4.000 tấn/năm.

Tiến hành xây dựng chung cư 331 Bến Vân Đồn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2005.

· Marketing 

Nâng cao vị thế của công ty trong Ngành và trên thị trường tiêu thụ bằng các sản phẩm đặc trưng cũng như các sản phẩm mới.

Tham gia tiếp xúc với các cơ quan xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng như các đối tác.

Đẩy mạnh hợp tác với các khách hàng hiện tại tại các thị trường Nhật, Mỹ......

Đảm bảo chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn và luôn thực hiện đúng tiến độ giao hàng như đã thỏa thuận.
· Tài chính kế toán 

Duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định.

Phát hành thêm cổ phiếu nhằm huy động vốn trên thị trường chứng khoán để đáp ứng cho nhu cầu đầu tư và phát triển của công ty.

Tích cực liên hệ với các ngân hàng, các tổ chức tài chính để huy động nguồn vốn vay với lãi suất thấp và thời hạn dài.

· 
Nhân sự:

Xây dựng và cải tiến chính sách lương thưởng cho cán bộ công nhân viên nhằm thu hút nhân tài và lực lượng lao động gián tiếp.

Có các chính sách đãi ngộ thu hút nhân tài nhằm củng cố và kiện toàn bộ máy quản lý năng động, phù hợp với yêu cầu ngày càng phát triển của công ty. 

Tổ chức huấn luyện đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân, tổ chức thi nâng bậc hàng năm để sắp xếp bậc thợ, bậc lương chính xác và phù hợp.

Thường xuyên tổ chức các đợt nghỉ mát , các đợt thi đua cho cán bộ công nhân viên nhằm tạo sự thoải mái và hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị, phòng ban.

Phát huy tính sáng tạo, đề ra các chính sách nhằm cải tiến năng suất, tiết kiệm trong sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Sự phù hợp với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 10/2006-QĐ-TTg ngày 11/01/2006 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 với mục tiêu của Chính phủ là xây dựng ngành thủy sản thành một ngành sản xuất hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh cao, có kim ngạch xuất khẩu lớn, có khả năng tự đầu tư phát triển, góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế xã hội với kim ngạch xuất khẩu phải đạt 4 tỷ USD vào năm 2010.

Xét trên phạm vi thị trường thủy sản thế giới, khối lượng mặt hàng thủy sản ngày càng tiêu thụ nhiều hơn, người tiêu dùng ngày càng tin dùng sản phẩm thủy sản, là loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe so với gia súc, gia cầm vốn đang ngày càng phát hiện nhiều căn bệnh dịch nguy hiểm. Theo dự báo thì hàng năm thế giới sẽ phải tăng ít nhất 2 triệu tấn thủy sản cho nhu cầu thực phẩm và cung của thủy sản chưa đáp ứng cầu trên đà gia tăng.

Như vậy định hướng phát triển của Công ty hoàn toàn phù hợp với định hướng của ngành, chính sách Nhà nước và xu thế chung của thế giới.
4. 9. Chính sách đối với người lao động

4.9.1/ Tình hình và số lượng người lao động trong Công ty

Tổng số lao động trong Công ty tính đến 05/11/2009 là 965 người, với cơ cấu như sau:

	Yếu tố
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Phân theo trình độ lao động
	965
	100,00%

	· Đại học
	40
	4.10%

	· Trình độ trung cấp và cao đẳng
	84
	8.70%

	· Lao động phổ thông
	841
	87.20%

	Phân theo đối tượng lao động
	965
	100,00%

	· Cán bộ quản lý
	60
	6.20%

	· Nhân viên gián tiếp
	120
	12.50%

	· Công Nhân viên trực tiếp
	785
	81.30%


Nguồn: Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4
4.9.2/ Chính sách đào tạo, lương, thưởng, trợ cấp
Chế độ làm việc

Thời gian làm việc: Công ty tổ chức giờ làm việc  cho người lao động 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần. Thời gian làm việc từ 7h-11h30 sáng và 1h-4h30 chiều. Hiện nay, công ty đang tổ chức sản xuất 01 ca/ngày. Tuy nhiên khi có yêu cầu đột xuất về tiến độ sản xuất hoặc tiến độ kinh doanh thì các nhân  viên của công ty có trách nhiệm làm thêm giờ và công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo các quy định của Nhà nước và có những chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động. Thời gian nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản đều được đảm bảo theo đúng quy định của bộ Luật lao động.

Điều kiện làm việc: Đối với lực lượng lao động trực tiếp, công ty luôn trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động ( quần áo bảo hộ, mũ, ủng, găng tay, bao tay, yếm...) theo đúng các tiêu chuẩn quy định nhằm đảm bảo vấn đề sức khoẻ cho người lao động. Công ty luôn thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định về vệ sinh lao động và các nguyên tắc an toàn lao động. Văn phòng làm việc đều có trang bị đầy đủ các trang thiết bị văn phòng như : máy tính, máy photocopy.... nhằm tạo điều kiện làm việc hiệu quả nhất. 
Chính sách đào tạo
Công ty luôn quan tâm đến trình độ học vấn của người lao động cũng như trình độ tay nghề cho công nhân sản xuất. Công ty luôn có các lớp huấn luyện bồi dưỡng kiến thức về các tiêu chuẩn chất lượng HACCP, ISO...... kỹ năng về chuyên môn đối với công nhân tại xí nghiệp.

Chính sách lương thưởng, trợ cấp 

Công ty có chế độ lương riêng phù hợp với các đặc trưng của ngành và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Công ty cũng có các chính sách khen thưởng hàng kỳ, hàng năm, thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể dựa trên các thành tích trong việc thực hiện năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, có các sáng kiến mới về vấn đề cải tiến kỹ thuật cũng như về chất lượng và về phương pháp tổ chức sản xuất.

Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, nội quy lao động và thoả ước lao động tập thể. Hằng năm, công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên. Ngoài ra, công ty còn tổ chức đi nghỉ mát cho toàn thể cán bộ cũng như tổ chức các Hội thi văn nghệ, thi tay nghề.... nhằm tạo sự thoải mái và gần gũi nhau hơn giữa người lao động. Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
4. 10. Chính sách cổ tức 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty, chính sách phân phối cổ tức của công ty như sau:

· Cổ tức được chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do HĐQT đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông. 

· Hội đồng quản trị có thể thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.

· HĐQT có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hay từng phân cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu và HĐQT là cơ quan thực hiện nghị quyết về việc này. 
4. 11. Tình hình hoạt động tài chính 

4. 11. 1/ Các chỉ tiêu cơ bản 

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. 

· Niên độ kế toán: 
Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

· Trích khấu hao TSCĐ: 

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn luỹ kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động như dự kiến. Các khoản chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã hoạt động  như chi phí sửa chữa, bảo hành và đại tu thường ghi nhận vào báo cáo hoạt động kinh doanh tại thời điểm phát sinh chi phí. Trong trường hợp các khoản chi phí này thể hiện rõ sẽ mang lại thêm lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản cố định hữu hình vượt lên trạng thái hoạt động được đánh giá ban đầu thì các chi phí này được vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm của tài sản cố định hữu hình. Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ vá bất kỳ các khoản lãi lỗ náo phát sinh do thanh lý tài sản đều được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Phương pháp khấu hao tài sản cố định: khấu hao được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản trong phạm vi Quyết định 206/2003/QĐ/BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

· Mức lương bình quân: 

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

	Stt
	Tiêu chí
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	1
	Mức lương bình quân
	1.400.000
	1.550.000
	1.600.000


Nguồn: Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4
· Thanh toán các khoản nợ đến hạn: 

Các khoản nợ của Công ty đều được thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong những năm qua. Hiện tại, Công ty không có khoản nợ quá hạn.
· Các khoản phải nộp theo luật định: 

Công ty thực hiện đúng và nghiêm túc việc nộp các khoản thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng các quy định của Nhà nước. 

· Trích lập các quỹ theo luật định: 
Sau khi kết thúc niên độ tài chính (31/12), Công ty tiến hành trích lập các quỹ trên cơ sở từ lợi nhuận sau thuế đạt được. Các quỹ như: quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tỷ lệ trích lập tùy theo kết quả kinh doanh trong năm và mục tiêu phát triển của Công ty đồng thời phù hợp với điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.
· Tổng dư nợ vay ngân hàng:
Tại thời điểm 30/9/2009, tình hình nợ vay của công ty như sau:
Vay ngắn hạn: 30.434.556.100 đồng, chi tiết như sau:

HĐTD số 0092/KH/09NH ngày 31/3/2009 tại NH Ngoại thương Việt Nam – CN  TP.HCM

Hạn mức vay: 50.000.000.000 đồng

Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động; Chiết khấu có truy đòi chứng từ hàng xuất khẩu; Bảo lãnh, phát hành thư tín dụng để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty với Bên thứ ba.

Vay dài hạn: 99.561.791.541 đồng, chi tiết như sau:

HĐTD số 23072 tại NH Ngoại thương Việt Nam – CN TP.HCM
Hạn mức vay: 75.000.000.000 đồng

Mục đích vay: Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Đồng Tâm tại cụm Công nghiệp Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức đảm bảo tiền vay: Nhà xưởng hình thành trong tương lai thuộc dự án vay gồm: máy móc thiết bị, nhà xưởng và quyền sử dụng đất.
· Tình hình công nợ: 





Đơn vị tính: đồng

	Chỉ tiêu
	31/12/2008
	30/9/2009

	Các khoản phải thu
	63.811.081.496
	73.750.783.243

	Phải thu của khách hàng
	27.872.844.091
	18.384.935.417

	Trả trước cho người bán
	35.860.346.793
	56.126.832.441

	Các khoản phải thu khác
	1.577.890.612
	989.015.385

	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
	(1.500.000.000)
	(1.750.000.000)

	Các khoản phải trả
	87.200.964.798
	154.617.606.226

	Vay và nợ ngắn hạn
	29.149.930.668
	30.434.556.100

	Phải trả cho người bán
	2.388.332.343
	1.299.374.807

	Người mua trả tiền trước
	7.043.985.026
	18.355.450.251

	Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước
	-
	809.997.993

	Phải trả người lao động
	776.938.480
	616.018.924

	Các khoản phải trả, phải nộp khác
	172.399.181
	3.490.416.610

	Phải trả dài hạn khác
	200.000.000
	50.000.000

	Vay và nợ dài hạn
	47.469.379.100
	99.561.791.540


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 – 09 tháng 2009
4. 11. 2/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2007  – năm 2008
	Các chỉ tiêu
	Đvt
	Năm 2007
	Năm 2008

	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	
	

	Hệ số thanh toán ngắn hạn
	Lần
	2,91
	2,32

	Hệ số thanh toán nhanh
	Lần
	1,94
	1,78

	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	
	

	Hệ số Nợ/Tổng tài sản
	Lần
	0,22
	0,36

	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	Lần
	0,17
	0,49

	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	

	Vòng quay hàng tồn kho
	Lần
	8,40
	7,50

	Vòng quay tổng tài sản
	Lần
	1,50
	0,90

	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	

	Hệ số LNST/Doanh thu thuần
	%
	4,34
	5,65

	Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu
	%
	6,67
	6,48

	Hệ số LNST/Tổng tài sản
	%
	5,20
	4,17

	Hệ số LN HĐKD/Doanh thu thuần
	%
	4,17
	6,10

	Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần
	
	
	

	Thu nhập trên mỗi cổ phần
	đồng/cp
	2.235
	1.205

	Giá trị sổ sách của một cổ phần
	đồng/cp
	20.708
	18.640


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007 - 2008
4. 12. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc,  Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

4. 12. 1/ Danh sách 

· Danh sách Hội đồng quản trị

	Tên
	Chức vụ
	Năm sinh
	CMND

	Ông Võ Phước Hòa
	Chủ tịch
	1956
	020368338

	Ông Nguyễn Văn Lực
	Phó chủ tịch HĐQT                  kiêm Tổng Giám đốc
	1964
	021603524

	Ông Lê Thanh Năm
	Thành viên
	1954
	020001565

	Bà Đào Thị Bích Hằng
	Thành viên                  
	1960
	023824855

	Bà Huỳnh Thị Kim Anh
	Thành viên                  
	1958
	022484172


· Danh sách Ban Kiểm soát

	Tên
	Chức vụ
	Năm sinh
	CMND

	Bà Nguyễn Thị Mai Hương
	Trưởng ban
	1971
	023148771

	Ông Nguyễn Tấn Phong
	Thành viên
	1970
	022440578

	Bà Võ Thị Thanh Trang
	Thành viên
	1973
	022431467


· Danh sách Ban Giám đốc
	Tên
	Chức vụ
	Năm sinh
	CMND

	Ông Nguyễn Văn Lực
	Tổng Giám Đốc
	1964
	021603524

	Ông Lê Thanh Năm
	Phó TGĐ
	1954
	020001565

	Bà Đào Thị Bích Hằng
	Phó TGĐ
	1960
	023824855

	Bà Huỳnh Thị Kim Anh
	Phó TGĐ
	1958
	022484172


· Kế toán trưởng

	Tên
	Chức vụ
	Năm sinh
	CMND

	Bà Đỗ Thanh Nga
	Kế toán trưởng
	1971
	022427227


4. 12. 2/ Sơ yếu lý lịch

	Ông VÕ PHƯỚC HÒA
Chủ tịch Hội đồng quản trị

	Giới tính
	Nam
	Quê quán
	Xã Châu Hưng, Huyện Thanh Trì, Tỉnh Sóc Trăng

	Ngày sinh
	15/11/1956
	Địa chỉ thường trú
	29 Lô Y, Chung cư Ngô Gia Tự, P.2, Q. 10, TP.HCM

	Nơi sinh
	Sóc Trăng
	Số điện thoại cquan
	08 3 829 3494

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	Trình độ chuyên môn
	Kỹ sư nuôi trồng Thủy sản

	Quá trình công tác

· 1980 – 1987: Cán bộ Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2.

· 1987 – 2005: Công tác tại Công ty XNK Thủy Đặc sản. 
· 2005 – 2006 : Tổng Giám Đốc Công ty Thủy Sản Việt Nam.
· 2006 – nay: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam.

	Chức vụ hiện nay
	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản số 4.

	Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	CT HĐQT Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam.

	Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 05/11/2009
	5.000 cổ phần

	Số cổ phần của những người có liên quan đến thời điểm 05/11/2009
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Thù lao
	5.000.000 đồng/ tháng

	Các khoản lợi ích khác
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	Không


	Ông NGUYỄN VĂN LỰC
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 

	Giới tính
	Nam
	Quê quán
	Tiền Giang

	Ngày sinh
	28/08/1964
	Địa chỉ thường trú
	130 Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP HCM.

	Nơi sinh
	TP HCM
	Số điện thoại cquan
	08 395 4361

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	Trình độ chuyên môn
	Chế biến Thủy hải sản.

	Quá trình công tác

· Năm 1995 – 2000: Giám Đốc Công ty TNHH Việt Phương.
· Năm 2000 – 2001: Phó Giám Đốc Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.
· Năm 2001 – 2005: Giám Đốc Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.
· Năm 2005 – nay: Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.

	Chức vụ hiện nay
	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thủy Sản Số 4.

	Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 05/11/2009
	715.620 cổ phần.

	Số cổ phần của những người có liên quan đến thời điểm 05/11/2009
	- Em ruột : Trần Văn Cường: 584.134 CP
- Em ruột : Trần Văn Trí: 210.693 CP

- Em ruột : Trần Văn Tài:   55.391 CP

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Thù lao
	4.000.000 đồng/ tháng

	Các khoản lợi ích khác
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	Không


	Bà ĐÀO THỊ BÍCH HẰNG
Thành viên Hội đồng quản trị 

	Giới tính
	Nữ
	Quê quán
	Hải Phòng

	Ngày sinh
	01/11/1960
	Địa chỉ thường trú
	195/12K Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP HCM.

	Nơi sinh
	Quảng Ninh
	Số điện thoại cquan
	08 3 954 3363

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân kinh tế.

	Quá trình công tác

· Năm 1981 – 1982: Giáo viên Trường THCS Gia Viên, Hải Phòng.
· Năm 1982 – 1983: Công tác tại nhà máy Giày Sài Gòn.
· Năm 1983 – 2006: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy Sản số 4.

· Năm 2006 – nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thủy Sản số 4.

	Chức vụ hiện nay
	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thủy Sản số 4.

	Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 05/11/2009
	8.445 cổ phần

	Số cổ phần của những người có liên quan đến thời điểm 05/11/2009
	Không 

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Thù lao
	3.000.000 đồng/ tháng

	Các khoản lợi ích khác
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	Không


	Ông LÊ THANH NĂM
Thành viên Hội đồng quản trị 

	Giới tính
	Nam
	Quê quán
	Nghệ An

	Ngày sinh
	19/05/1954
	Địa chỉ thường trú
	90A/78A Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP HCM.

	Nơi sinh
	Nghệ An
	Số điện thoại cquan
	08 3 954 3364

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	Trình độ chuyên môn
	Quản lý

	Quá trình công tác

· Năm 1979 – 1994: Công tác tại Công ty Kim Khí Khu vực II.
· Năm 1994 – 1998: Phó Giám Đốc XN Kim Doanh Kim Khí số 1.
· Năm 1999 – 2001: Chuyên viên Công ty Kim Khí.
· Năm 2001 – nay: Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng GĐ Đốc Công ty Cổ phần Thủy Sản số 4.

	Chức vụ hiện nay
	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GĐ Đốc Công ty Cổ phần Thủy Sản số 4.

	Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 05/11/2009
	60.000 cổ phần

	Số cổ phần của những người có liên quan đến thời điểm 05/11/2009
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Thù lao
	3.000.000 đồng/ tháng

	Các khoản lợi ích khác
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	Không


	Bà HUỲNH THỊ KIM ANH
Thành viên Hội đồng quản trị 

	Giới tính
	Nữ
	Quê quán
	Bến Tre

	Ngày sinh
	15/02/1958
	Địa chỉ thường trú
	326/1 Tân Phước, P.7, Q.10, TP HCM.

	Nơi sinh
	TP HCM
	Số điện thoại cquan
	08 3 954 3363

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	Trình độ chuyên môn
	Kỹ sư chế biến

	Quá trình công tác

· Năm 1982 – 2001: Công tác tại Công ty XNK & CB Thủy sản Đông lạnh 4.
· Từ 06/2001 – 09/2001: Quản đốc phản xưởng Công ty Cổ phần Thủy Sản số 4.
· Từ 09/2001 – nay: Phó Tổng GĐ Đốc Công ty Cổ phần Thủy Sản số 4.

	Chức vụ hiện nay
	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GĐ Đốc Công ty Cổ phần Thủy Sản số 4 và Phó GĐ Chi Nhánh Đồng Tháp.

	Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 05/11/2009
	5.123 cổ phần

	Số cổ phần của những người có liên quan đến thời điểm 05/11/2009
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Thù lao
	3.000.000 đồng/ tháng

	Các khoản lợi ích khác
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	Không


	Bà NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
Trưởng Ban Kiểm soát

	Giới tính
	Nữ
	Quê quán
	Hải Dương

	Ngày tháng năm sinh
	04/02/1972
	Địa chỉ thường trú
	578B Khu phố 4, P. An Phú, Q.2, TP HCM.

	Nơi sinh
	Hải Dương
	Số điện thoại cquan
	08 3 823 4290

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh 
	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân kinh tế.

	Quá trình công tác:

· Năm 1993 – 1996: Kế toán tổng hợp Xí Nghiệp Mặt hàng mới.
· Năm 1996 – 2001: Kế toán Ban TC – KT Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam.
· Năm 2001 – 2006: Kế toán trưởng Công ty Du lịch và Dịch vụ Tổng hợp.
· Năm 2006 – nay: Phó ban TC – KT Tổng công ty Thủy sản Việt Nam.

	Chức vụ hiện nay
	Trưởng ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Thủy sản số 4.

	Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 05/11/2009
	1.000 cổ phần.

	Số cổ phần của những người có liên quan đến thời điểm 05/11/2009
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Thù lao
	2.000.000 đồng / tháng

	Các khoản lợi ích khác
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	Không


	Ông NGUYỄN TẤN PHONG
Thành viên Ban kiểm soát

	Giới tính
	Nam
	Quê quán
	Vĩnh Long

	Ngày sinh
	13/11/1971
	Địa chỉ thường trú
	78/15 Phạm Viết Chánh, P.19, Bình Thạnh, TPHCM

	Nơi sinh
	
	Số điện thoại cquan
	077 3 616 752

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	Trình độ chuyên môn
	Kỹ sư kinh tế Thủy Sản

	Quá trình công tác
· Năm 1993 – 2006: Công tác tại phòng Kế hoạch Công ty XNK và Chê biến Thủy sản số 4.
· Năm 2006 – nay: Trưởng phòng kế hoạch chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 – Kiên Giang. 

	Chức vụ hiện nay
	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy Sản số 4.

	Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 05/11/2009
	6.590 cổ phần

	Số cổ phần của những người có liên quan đến thời điểm 05/11/2009
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Thù lao
	1.500.000 Đồng / Tháng

	Các khoản lợi ích khác
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	Không


	Bà VÕ THỊ THANH TRANG
Thành viên Ban kiểm soát

	Giới tính
	Nữ
	Quê quán
	Xã Hòa Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp.

	Ngày tháng năm sinh
	27/05/1973
	Địa chỉ thường trú
	Số 5, Đường 16, P.4, Q.8, TP.HCM

	Nơi sinh
	TP.HCM
	Số điện thoại cquan
	0673.541903

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	Đại học

	Dân tộc
	Kinh 
	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân Kinh Tế

	Quá trình công tác:

· Năm 1994 -  2000: Nhân viên XNK - Công ty XNK và CB Thủy sản Đông Lạnh 4.
· Năm 2001 - T3/2006: Nhân viên XNK - Công ty Cổ Phần Thủy sản Số 4

· Từ T4/2006 - T10/2006: TP.Kinh doanh - CN CTCP Thủy sản Số 4 – Kiên Giang

· Từ T11/2006 - T10/2009: TP.Kinh Doanh - Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4

· Từ T11/2009 - nay: TP.Kinh Doanh - CN CTCP Thủy sản Số 4 – Đồng Tâm

	Chức vụ hiện nay
	Thành viên Kiểm Soát Công ty Cổ phần Thủy sản số 4, TP. Kế Hoạch.

	Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 05/11/2009
	2.281 cổ phần

	Số cổ phần của những người có liên quan đến thời điểm 05/11/2009
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Thù lao
	1.500.000 đồng/ tháng

	Các khoản lợi ích khác
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	Không


	Bà ĐỖ THANH NGA
Kế toán trưởng

	Giới tính
	Nữ
	Quê quán
	Hưng Yên

	Ngày sinh
	13/11/1971
	Địa chỉ thường trú
	36/4 Chử Đồng Tử, P.7, Q.Tân Bình, TP HCM.

	Nơi sinh
	TP HCM
	Số điện thoại cquan
	08 3 954 3365

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	Trình độ chuyên môn
	ĐH Nông Lâm TPHCM – Kỹ sư TS, ĐH Kinh tế TPHCM – Tài chính kế toán.

	Quá trình công tác

· Năm 1996 – 1997: Công tác tại Câu lạc bộ Cá cảnh TP HCM.

· Năm 1998 – 2002: Công tác tại cơ sở Giấy Phước Hưng.
· Năm 2003 – nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Thủy Sản số 4.

	Chức vụ hiện nay
	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 .

	Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm 05/11/2009
	Không

	Số cổ phần của những người có liên quan đến thời điểm 05/11/2009
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	Thù lao
	Không

	Các khoản lợi ích khác
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	Không


4. 13. Tài sản 

Đất đai của Công ty tại thời điểm 31/12/2008
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
	Chức năng
	Ghi chú

	Nhà máy chế biến thủy sản tại TP HCM
	320 Hưng Phú, P.9, Q.8, TP HCM
	1.909 m2
	Chế biến nông lâm thủy hải sản xuất khẩu
	Thuê trả tiền hàng năm. Giá thuê: 

10.250 đồng/m2/năm

	Nhà máy chế biến thủy sản tại Kiên Giang
	KCN cảng cá Tắc Cậu, Bình An, Châu Thành, Kiên Giang
	7.922 m2
	Sản xuất, chế biến thủy hải sản xuất khẩu
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 460252

	Đất xây dựng Văn phòng và Căn hộ cao cấp
	331 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP HCM
	3.013 m2
	Xây dựng Văn phòng và Căn hộ cao cấp
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 008705

	Đất xây dựng Nhà máy chế biến Thủy sản và Kho lạnh
	Khu CN Long Hậu  Huyện Cần Giuộc , Tỉnh Long An
	20.078 m2
	Sản xuất chế biến Thủy sản XK và cho thuê Kho lạnh 
	Đất được giao, đóng tiến sử dụng đất theo quy định.

	Nhà máy chế biến thủy sản Đồng Tâm tại Đồng Tháp
	xã Bình Thành, Thanh Bình, Đồng Tháp.
	31.310 m2
	Sản xuất, chế biến thủy hải sản xuất khẩu
	Đất được giao, đóng tiến sử dụng đất theo quy định.


Nguồn: Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4
Danh mục một số TSCĐ chính của Công ty tính đến ngày 30/9/2009 

Đơn vị tính: triệu đồng

	Hạng mục
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	% GTCL/NG

	Tài sản cố định hữu hình
	43.890
	30.290
	69.01%

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	17.326
	15.084
	87.06%

	Máy móc thiết bị
	19.829
	10.641
	53.66%

	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	6.616
	4.536
	68.56%

	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	119
	28
	23.53%


Nguồn: Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2009
4. 14. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 

Bảng 19:   Một số chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức

Đơn vị tính: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2010
	2011
	2012

	Vốn điều lệ
	115.000
	115.000
	115.000

	Doanh thu thuần
	300.000
	360.000
	450.000

	Lợi nhuận sau thuế 
	35.000
	40.000
	50.000

	Tỷ lệ LNST/ DTT
	11,67%
	11,11%
	11,11%

	Tỷ lệ LNST/ VĐL
	30,43%
	34,78%
	43,48%

	Tỷ lệ cổ tức
	15%
	16%
	18%

	Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) (đồng)
	3.043
	3.478
	4.348

	Cổ tức/1 cổ phần (đồng)
	1.500
	1.600
	1.800


Nguồn: Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4 
Ghi chú:

· Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty được lập căn cứ vào các dự đoán và ước tính dựa trên các thông tin và giả định có được tại thời điểm lập kế hoạch. Các ước tính này có thể được điều chỉnh khi tình hình thực tế có nhiều thay đổi.

· Vốn điều lệ: Tùy theo nhu cầu kinh doanh ở từng giai đoạn cụ thể HĐQT Công ty sẽ quyết định tăng vốn từ lợi nhuận tích lũy, thặng dư vốn và phát hành thêm.

Biện pháp thực hiện 
Hoàn thiện đưa vào sử dụng chung cư cao cấp 331 Bến Vân Đồn, liên kết với các đơn vị khác để khai thác quyền thương mại tại Tầng I và II của tòa nhà.

Chú trọng công tác Marketing, xúc tiến thương mại và kết hợp với Hiệp hội Chế biến - Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) để tham dự các kỳ hội chợ trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh sản xuất cá Tra tại Đồng Tháp, phấn đấu đạt công suất tối đa 20.000 tấn/năm vào năm 2013, tạo doanh số xuất khẩu 40 triệu USD/năm. Xây dựng vùng nguyên liệu qua hình thức tự nuôi để có nguồn nguyên liệu dồi dào, ổn định và đạt tiêu chuẩn quy cách chất lượng đáp ứng yêu cầu khách hàng. Dự kiến phần tự nuôi và hợp tác chăn nuôi sẽ đáp ứng 60% nhu cầu nguyên liệu cho Nhà máy Thủy sản Xuất khẩu Đồng Tâm, còn lại sẽ huy động thêm ở nông dân bên ngoài nhưng có kiểm soát về chất lượng cá.
Đầu tư thiết bị đóng gói, cải tiến bao bì, mẫu mã sản phẩm, quan tâm đặc biệt sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng, hàng có hàm lượng kinh chế cao tại nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu ở Kiên Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đầu tư trang thiết bị hiện đại để tăng công suất, hạ định mức chi phí nguyên liệu, năng lượng, tăng sức cạnh tranh. Xây dựng một nhà máy chế biến Thủy sản giá trị gia tăng công suất 2.000 tấn/năm, doanh số từ 8-10 triệu USD/ năm và kho lạnh 15.000 tấn cho thuê với doanh số 5 triệu USD/ năm tại Khu Công nghiệp Long Hậu – Long An (Đã hoàn tất việc mua 20.000 m2 đất với giá mua là 50 USD/m2, dự kiến triển khai trong năm 2010 – 2011).

Đề nghị UBND TP.HCM chuyển quyền lại khu đất 320 Hưng Phú, Quận 8 lập dự án và xây dựng tại đây tòa nhà với chức năng căn hộ và thương mại.

Đổi mới công tác tuyển dụng quản lý lao động và chính sách tiền lương một cách hợp lý, đảm bảo cạnh tranh và thu hút lao động có tay nghề. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghiệp vụ tay nghề cho công nhân viên lao động. Tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nhằm kích thích tăng năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, khen thưởng kịp thời đúng người, đúng việc những cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc nổi bậc.

Quản lý tốt vốn tài sản thiết bị, hạn chế mức thấp nhất rủi ro, đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh hướng đến mục tiêu giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4. 15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

Với tư cách là một tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, ACBS đã tiến hành thu thập thông tin, xem xét, nghiên cứu, phân tích một cách kỹ lưỡng, cẩn trọng và hợp lý cần thiết để đưa ra những đánh giá và dự báo về hoạt động kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của TS4 trong những năm tiếp theo. Các số liệu, thông tin, ý kiến đánh giá mà ACBS sử dụng và dẫn chiếu đảm bảo tính trung thực, khách quan, dựa trên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của TS4 cũng như thực trạng và triển vọng phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung và TS4 nói riêng. Chúng tôi nhận thấy rằng TS4 có khả năng đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức như trên căn cứ:

· Kế hoạch được xây dựng một cách thận trọng, dựa trên kết quả kinh doanh trong các năm vừa qua của TS4 cũng như tình hình kinh doanh hiện tại của TS4 là tương đối ổn định. ACBS nhận thấy kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty là có tính khả thi nếu không có những biến động lớn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
· Kế hoạch của Công ty được dự báo trên cơ sở đã tính đến những biến động bất lợi của tình hình kinh tế nói chung và của ngành thuỷ sản nói riêng so với các năm trước và có khả năng tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

· Công ty có kinh nghiệm kinh doanh thuỷ sản qua nhiều năm, hiện đã có nguồn khách hàng tương đối ổn định. Đây là những yếu tố có thể tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

· Công ty đang đã và đang phát triển ổn định và các hoạt động sản xuất kinh doanh còn được tiếp tục được mở rộng trong các năm tiếp theo với một số dự án đã được HĐQT công ty thông qua, ...

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ một tổ chức tư vấn dựa trên cơ sở thông tin thu thập được có chọn lọc và cân nhắc một cách khách quan. Tuy nhiên, những nhận xét trên không hàm ý bảo đảm giá chứng khoán cũng như tính chắc chắn của các số liệu dự báo. Những nhận xét này chỉ mang tính tham khảo cho các nhà đầu tư khi ra quyết định đầu tư.

4. 16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành 

· Không có.
4. 17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới tổ chức phát hành
· Không có.
PHẦN V

CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN
5. 1. Loại chứng khoán

: cổ phiếu phổ thông
5. 2. Mệnh giá

: 10.000 đồng/cổ phần
5. 3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán
: 3.029.650cổ phiếu
	STT
	ĐỐI TƯỢNG PHÂN PHỐI
	SỐ LƯỢNG (CP)
	TỶ LỆ (%)

	1
	Phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 
	2.823.450
	93,19%

	2
	Phân phối cho cán bộ công nhân viên TS4
	206.200
	6,81%

	Tổng cộng
	3.029.650
	100%


Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30/11/2009 bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ, trong đó thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá bán cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tiêu chí lựa chọn, danh sách cán bộ được mua cổ phiếu và giá bán trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Công ty.  
5. 4. Giá chào bán dự kiến 

Thực hiện chào bán 3.029.650 cổ phiếu cho các đối tượng với mức giá dự kiến sau:

· Giá bán cho cổ đông hiện hữu:


20.000 đồng/cổ phần

· Giá chào bán cho cán bộ công nhân viên TS4: 
20.000 đồng/cổ phần

5. 5. Phương pháp tính giá: 
Phương pháp Giá trị sổ sách
Phương pháp tính giá cổ phiếu của Công ty là phương pháp Giá trị sổ sách (Bookvalue). Công thức tính giá như sau:

	Giá trị sổ sách             (30/9/2009)
	=
	Nguồn vốn chủ sở hữu – Quỹ khen thưởng phúc lợi

	
	
	Số cổ phần đang lưu hành


Nguồn vốn chủ sở hữu và quỹ tại thời điểm 30/9/2009
	Stt
	Khoản mục
	30/9/2009

	1
	Nguồn vốn chủ sở hữu
	173.779.697.750

	2
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi
	(225.016.258)

	3
	Số cổ phần đang lưu hành
	8.470.350


Kết quả: 

Giá cổ phiếu tính theo phương pháp giá trị sổ sách đến ngày 30/9/2009 là 20.543 đồng/cổ phiếu
Giá đề nghị: 

20.000 đồng / cổ phiếu
5. 6. Phương thức phân phối

5. 6. 1/ Phân phối cho cổ đông hiện hữu:

Thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (TTLKCK), Công ty sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền mua cho các cổ đông hiện hữu:

· Chào bán cho cổ đông hiện hữu: thực hiện chào bán 2.823.450 cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
· Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết  và/ hoặc từ chối mua từ đợt phát hành và/ hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phần và/ hoặc cổ phiếu lẻ mà không đóng tiền mua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và xử lý theo quy định. 

5. 6. 2/ Phân phối cho cán bộ công nhân viên của Công ty
Chào bán 206.200 cổ phần cho cán bộ công nhân viên của Công ty. Tiêu chuẩn để xác định đối tượng được phân phối: 

· Là cán bộ giữ chức vụ có tính quyết định với Công ty và có đóng góp nhất định cho Công ty được Hội đồng quản trị phê duyệt.

· Là cán bộ nguồn được đào tạo để bổ sung vào hàng ngũ lãnh đạo của Công ty.

· Là cán bộ nhận nhiệm vụ xa nhà và đã qua thử thách.

5. 7. Thời gian phân phối cổ phiếu

Thời gian phân phối dự kiến: trong vòng 90 ngày kể từ khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng. Thời gian dự kiến vào Quý I năm 2010.

5. 8. Phương thức thực hiện quyền và đăng ký mua cổ phiếu

Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau ngày nhận được giấy phép phát hành, tổ chức phát hành sẽ công bố việc phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định hiện hành của Pháp luật về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán; đồng thời công bố ngày chốt danh sách cổ đông, ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày thực hiện quyền. Sau đó tiến hành cho các nhà đầu tư đăng ký thực hiện.

5. 8. 1/ Phương thức thực hiện quyền mua cổ phần đối với cổ đông hiện hữu

Xác định Danh sách sở hữu cuối cùng

Công ty phối hợp với TTLKCK lập Danh sách sở hữu cuối cùng. Dự kiến thực hiện xong trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin.

Phân bổ cổ phiếu và thông báo quyền mua

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách sở hữu cuối cùng, tổ chức phát hành sẽ phối hợp cùng TTLKCK phân bổ quyền ưu tiên mua trước cổ phần cho cổ đông đã lưu ký cổ phiếu tại TTLKCK và thông báo cho các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu.

Đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần

Trên cơ sở Danh sách phân bổ quyền ưu tiên mua trước cổ phần do TTLKCK cung cấp, các thành viên lưu ký tổ chức cho các cổ đông đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phiếu mới phát hành; đối với trường hợp cổ đông chưa lưu ký thì sẽ đăng ký và nộp tiền tại tổ chức phát hành.

Thời gian đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày TTLKCK phân bổ quyền mua đến các thành viên lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện đương nhiên hết hiệu lực.

Chuyển nhượng quyền mua cổ phần

Người sở hữu quyền mua cổ phiếu được quyền chuyển nhượng quyền mua một lần, bên nhận chuyển nhượng quyền không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Các thủ tục được thực hiện tại:

· Đối với cổ đông đã lưu ký: Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng thông qua thành viên lưu ký. 

· Các cổ đông chưa lưu ký: việc chuyển nhượng quyền mua cho các cổ đông chưa lưu ký được thực hiện tại tổ chức phát hành. 

Tổng hợp đăng ký thực hiện quyền

Trong 04 ngày làm việc sau ngày hết hạn đăng ký thực hiện quyền, TTLKCK chuyển báo cáo thực hiện quyền cho tổ chức phát hành, tổ chức phát hành phối hợp với TTLKCK làm các thủ tục tổng hợp đăng ký thực hiện quyền.

5. 8. 2/ Đăng ký mua cổ phiếu của cán bộ công nhân viên TS4
Tổng số cổ phần phân phối cho cán bộ công nhân viên TS4 là 206.200 cổ phần. 

Cán bộ công nhân viên TS4 tiến hành đăng ký tại Tổ chức phát hành (hoặc tại nơi Tổ chức phát hành ủy quyền thực hiện) và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần được quy định tại Mục 12 “Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu” phần này.

5. 8. 3/ Báo cáo kết quả phát hành

Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết thúc việc phát hành, tổ chức phát hành sẽ lập báo cáo phát hành gửi UBCKNN và SGDCK TPHCM, đồng thời thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán phát hành thêm và phối hợp cùng SGDCK TPHCM gửi Báo cáo phân bổ chứng khoán phát hành thêm đến các thành viên lưu ký.

Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Sau khi UBCKNN chấp thuận kết quả phát hành và ra quyết định niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành, Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký để cổ phiếu phát hành thêm được chính thức giao dịch tại SGDCK TPHCM.

Cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian phân phối, tổ chức phát hành hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông chưa đăng ký lưu ký.

Xử lý trường hợp cổ phiếu không bán hết
Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu số lượng cổ phần chào bán còn dư lại chưa phân phối hết và theo đánh giá của Hội đồng quản trị khả năng còn có thể chào bán tiếp, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành các bước sau:

· Tiếp tục chào bán trực tiếp cho các đối tượng khác theo giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành nhưng không ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu. Hội đồng quản trị Công ty sẽ làm thủ tục xin phép UBCKNN gia hạn thời gian phát hành nếu thấy cần thiết.

· Trường hợp số lượng phát hành thực tế vẫn còn dư lại không phân phối hết số lượng chứng khoán được phép phát hành, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả phát hành gửi UBCKNN và làm thủ tục tăng vốn trên số thực góp.

5. 9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó qui định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu niêm yết của tổ chức phát hành.
5. 10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Công ty được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000436 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp ngày 31/5/2001, theo quy định về hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập đến thời điểm hiện tại các hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập đã hết hiệu lực.

5. 11. Các loại thuế có liên quan 
Công ty hoạt động có nghĩa vụ đóng thuế TNDN, theo quy định hiện hành với thuế suất thuế TNDN doanh nghiệp phải nộp là 25%.

Các loại thuế khác, được Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của pháp luật.
5. 12. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu

Tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu sẽ được nộp vào tài khoản phong tỏa mở tại  Ngân Hàng Đầu tư Phát triển- Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

· Tên tài khoản

:  Công ty Cổ phần Thủy sản Số 04
· Số hiệu tài khoản (VNĐ)
:  119.10.00.009631.3

PHẦN VI
MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN
6. 1. Mục đích chào bán

Trong đợt phát hành lần này, Công ty phát hành cổ phiếu huy động nhằm bổ sung vốn tài trợ cho Dự án đầu tư vùng nuôi cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy chế biến thủy sản Đồng Tâm – Đồng Tháp.
6. 2. Phương án khả thi Dự án đầu tư vùng nuôi cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy chế biến thủy sản Đồng Tâm – Đồng Tháp

6 2. 1/ Mục tiêu và sự cần thiết đầu tư vào dự án
Mục tiêu của dự án

· Xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ ổn định và đáp ứng nhu cầu cho hoạt động sản xuất của nhà máy chế biến thủy sản Công ty Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Đồng Tâm.

· Cung cấp nguồn nguyên liệu đạt yêu cầu cho hoạt động sản xuất của nhà máy chế biến thủy sản Công ty Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Đồng Tâm.

· Mục tiêu khi đưa Dự án vào hoạt động Dự án sẽ cung cấp khoảng 35 % nhu cầu nguyên liệu cho nhà máy chế biến thủy sản Công ty Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Đồng Tâm.

Sự cần thiết đầu tư vào dự án

· Theo Trung tâm nghề cá thế giới, đến năm 2020, nhu cầu thủy sản thế giới trên 183 triệu tấn. Trong đó, các nước đang phát triển chiếm 77% tổng sản lượng tiêu thụ thủy sản toàn cầu. Năm 2008, tỷ trọng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 4,5 tỷ USD và dự kiến trong năm 2009 kim ngạch xuất khẩu có thể đạt 4,4 tỷ USD.

· Theo “Xây dựng chiến lược phát triển ngành thủy sản đến năm 2020” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngành thủy sản Việt Nam phát triển với mục tiêu trở thành ngành kinh tế trọng điểm, mũi nhọn về xuất khẩu với các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2010: sản lượng tăng bình quân 2,15%, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 4.8 – 5.0 tỷ USD; năm 2015: sản lượng tăng 2,76% năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 6.0 tỷ USD; đến năm 2020: kim ngạch xuất khẩu đạt 7.0 tỷ USD với khối lượng thành phần xuất khẩu đạt 1,8 tỷ tấn/4,7 tấn nguyên liệu thủy sản, chiếm 74,6%. 

· Với chiến lược phát triển ngành của Chính phủ và tiềm năng phát triển của ngành thủy sản rất lớn thời gian tới, chúng tôi đã đầu tư dự án nhà máy chế biến thủy sản Công ty Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Đồng Tâm tại Cụm Công nghiệp Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp và dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm 2010. Với quy mô công suất nhà máy dự kiến  20.000 tấn sản phẩm/ năm, dự kiến nhu cầu về nguyên liệu của nhà máy chế biến thủy sản là 50.000 tấn nguyên liệu/ năm. 

· Nguồn nguyên liệu hiện tại cung cấp cho Công ty theo dự tính sẽ không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của Công ty trong thời gian tới và giá thu mua biến động thất thường. Vì vậy, Công ty sẽ không chủ động được đầu vào cho nhà máy sản xuất và gây ảnh hưởng không tốt đến kết quả hoạt động sản xuất của Công ty. Chính vì các lý do trên, việc xây dựng dự án đầu tư vào vùng nguyên liệu là chiến lược trung và dài hạn của Công ty. Việc đầu tư vào vùng nguyên liệu nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu dài hạn phục vụ cho việc sản xuất chế biến thủy sản trong thời gian tới.

· Sau thời gian khảo sát các vùng nuôi trồng thủy sản tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, Công ty đã chọn 02 địa điểm với tổng diện tích là 300.000 m2 tại xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp là vùng có điều kiện tự nhiên (khí hậu, thổ nhưỡng, địa hình, …) khá thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, đây là khu vực có vị trí giao thông thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên liệu cung cấp cho nhà máy chế biến thủy sản Công ty Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Đồng Tâm.

· Chính vì những lý do trên nên chúng tôi nhận thấy việc đầu tư Dự án đầu tư vùng nuôi cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy chế biến thủy sản Đồng Tâm – Đồng Tháp là vô cùng cấp thiết cho chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty.

6 2. 2/ Tính toán kinh phí phân bổ đầu tư và đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án
Các căn cứ sử dụng tính toán:
· Thực hiện dự án theo lịch trình và kế hoạch của Công ty.
· Dùng đồng tiền tính toán là đồng tiền Việt Nam (VND/đồng).
· Lấy mặt bằng giá cả tại thời điểm lập dự án để tính.
· Giá nguyên vật liệu chính được xác định trong phần khả năng đáp ứng đầu vào.

· Tỷ lệ chế biến (Nguyên liệu/ Thành phẩm) tính theo đơn vị phần trăm (%)

· Lương công nhân bình quân: 1.500.000 đồng/ tháng

· Sản lượng nuôi trồng thủy sản: 16.000 tấn/ năm (một năm có hai vụ).
· Tỷ lệ khấu hao: Căn cứ định mức tỷ lệ khấu hao theo quyết định 1062/TC/QĐ/CSTC ngày 14/11/1996 của Bộ Tài chính, về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và tính khấu hao TSCĐ.
· Khấu hao máy móc thiết bị: 12%/năm.

· Khấu hao đất: 4%/năm.
· Khấu hao sửa chữa lớn TSCĐ theo quyết định 507/TC/QĐ/CSTC ngày 22/07/1986 là 4% trên đồng vốn cố định.

· Lãi vay dài hạn ngân hàng thương mại: 17,4%/năm

· Lãi vay ngắn hạn theo lãi suất hiện hành của ngân hàng là: 21%/năm

Tổng kinh phí đầu tư
Tổng mức vốn đầu tư TCSĐ của dự án là: 26.000.000.000 đồng (bằng chữ: hai mươi sáu tỷ đồng), dự kiến như sau:

Bảng 1: 
Chi đầu tư TSCĐ
                                                                                            Đơn vị tính: 1.000 đồng
	STT
	LOẠI CHI PHÍ
	THÀNH TIỀN

	I
	Chi phí đất
	24.000.000

	II
	Máy bơm nước
	2.000.000

	
	TỔNG CỘNG
	26.000.000


Bảng 2: 
Sản lượng, doanh thu dự kiến hàng năm
· Sản lượng: 40 ao x 40 con/ m2 x 60% x 8.300 m2  x 2vụ = 16.000 tấn/ năm

· Doanh thu: 16.000 tấn x 15.000 đồng/ kg = 240.000.000.000 đồng

Bảng 3: 
Chi phí dự tính hàng năm
         Đơn vị tính: 1.000 đồng
	STT
	LOẠI CHI PHÍ
	THÀNH TIỀN

	1
	Con giống
	45.000.000

	2
	Thức ăn
	90.000.000

	3
	Lương công nhân
	54.000.000

	4
	BHXH, BHYT, KPCĐ
	12.420.000

	5
	Bảo trì sửa chữa
	2.000.000

	6
	Khấu hao TSCĐ
	2.160.000

	 

 
	   -    Thiết bị
	240.000

	
	   -    Đất ao
	1.920.000

	7
	Chi phí quản lý 
	8.233.200

	8
	Lãi vay ngắn hạn
	9.450.000

	9
	Chi phí cải tạo ao
	994.800

	10
	Lãi vay dài hạn
	2.000.000

	
	TỔNG CỘNG
	226.248.000


Bảng 4: 
Tính toán dự trù lãi lỗ hàng năm
         Đơn vị tính: 1.000 đồng
	Stt
	Hạng mục
	1 năm

	1
	Tổng doanh thu
	240.000.000

	2
	Tổng chi phí
	226.248.000

	3
	Lợi nhuận thuần
	13.752.000

	4
	Trích 50% trả gốc ngân hàng
	6.876.000


Bảng 5: Các chỉ tiêu tính toán hiệu quả dự án
	Stt
	Các chỉ tiêu
	1 năm

	1
	LN thuần/ DT thuần
	06%

	2
	LN thuần/ Tổng VĐT
	55%


· Tỷ số lợi nhuận thuần/Tổng vốn đầu tư: Trong năm đầu tỷ lệ là 56%. Tỷ lệ này cho biết rằng cứ 100 đồng vốn đầu tư vào tài sản cố định của dự án này sinh ra từ 56 đồng tiền lãi mỗi năm. Mức lợi nhuận này khá cao và có xu hướng tăng lên, cho ta thấy dự án khả thi.
6 2. 3/ Phân tích các chỉ tiêu tài chính dự án
Tỷ suất chiết khấu của dự án:


Căn cứ mức lãi suất hiện hành đối với các nguồn vốn tài trợ cho dự toán, mức chi phí vốn (tỷ suất chiết khấu) của dự án được tính bằng lãi suất bình quân gia quyền của các nguồn.
	Tỷ suất chiết khấu của DA
	=
	Vay nguồn 1 x LS1 + Vay nguồn 2 x LS2 +…+ VLĐ x LSVLĐ

	
	
	Vay nguồn 1 + Vay nguồn 2 +…+ VLĐ


Bảng 6: 
Tỷ suất chiết khấu
                        Đơn vị tính: 1.000 đồng
	Stt
	Năm ổn định
	Vốn gốc
	Lãi suất
	Tiền lãi

	1
	Vay dài hạn
	26.000.000
	12,00%
	3.120.000

	2
	Vay ngắn hạn
	45.000.000
	21,00%
	9.450.000

	3
	Tỷ suất chiết khấu
	17,96%
	
	


Thời gian hoàn thành vốn (KHV)

Xác định thời gian hoàn thành vốn có chiết khấu được hiểu bằng cách cộng giá trị hiện tại lợi nhuận thuần và khấu hao rồi trừ đầu vào vốn đầu tư ban đầu đến khi kết quả bằng không là thu hồi đủ vốn.

Bảng 7: 
Thời gian hoàn thành vốn có chiết khấu

                        Đơn vị tính: 1.000 đồng
	Năm
	Vốn đầu tư
	Vốn được hoàn (TN ròng)
	Hệ số CK           17,96%
	Hiện giá vốn được hoàn
	Hiện giá        kế dư

	0
	26.000.000
	
	
	
	

	1
	
	15.912.000 
	0,8477
	13.489.318 
	13.489.318 

	2
	
	15.912.000 
	0,7186
	11.435.502 
	24.924.821 

	3
	
	15.912.000 
	0,6092
	9.694.390 
	34.619.210 


  KHV    =    2 năm
	KHV
	=
	Năm trước khi thu hồi
	+
	Chi phí chưa thu hồi ở đầu năm

	
	
	Đủ nguyên giá
	
	Thu nhập trong năm


	KHV
	=
	2
	+
	(26.000.000 - 24.924.821)
	=
	2,09

	
	
	
	
	11.435.502
	
	


Phân tích điểm hoà vốn (ĐHV):

Phân tích điểm hoà vốn là kỹ thuật phân tích tài chính dùng để phân tích và hoạch định mức lãi căn cứ trên tương quan hữu cơ giữa chi phí sản xuất và doanh thu. Đó là phương pháp giúp xác định vị trí của "điểm" mà doanh thu vừa đủ để trang trải chi phí.

Để ứng dụng kỹ thuật điểm hoà vốn, trước hết phải phân tích chi phí ra thành hai loại: Định phí và biến phí.
Định phí và biến phí bao gồm các khoản mục biến động qua các năm.
Trên cơ sở phân tích định phí , biến phí ta tiến hành xác định điểm hoà vốn.
* Điểm hoà vốn lý thuyết (lãi lỗ) là điểm mà doanh thu ngang bằng với chi phí  trong năm, khi đó dự án cũng không lời cũng không lỗ.

Bảng 8: 
Định phí, biến phí, doanh thu
         Đơn vị tính: 1.000 đồng
	Stt
	Các chỉ tiêu
	1 năm

	1
	Tổng doanh thu
	240.000.000 

	2
	Tổng chi phí
	  226.248.000 

	
	- Định phí
	8.769.000 

	
	  + Khấu hao TSCĐ
	 2.160.000 

	
	  + Lãi vay dài hạn
	  2.000.000 

	
	  + Các chi phí khác 50%
	4.609.000 

	
	- Biến phí
	217.479.000 

	
	  + Con giống
	        45.000.000 

	
	  + Thức ăn
	90.000.000 

	
	  + Lương + BHXH
	66.420.000 

	
	  + Bảo trì sửa chữa
	  2.000.000 

	
	  + Lãi vay ngắn hạn
	 9.450.000 

	
	  + Các chi phí khác 50%
	   4.609.000 


Bảng 9: 
Phân tích điểm hoà vốn
	CHỈ TIÊU
	 ĐVT 

	Điểm hoà vốn LT
	 
	 

	ĐHVLT = Đ/(D-B) (%)
	 
	38,94 

	QO =  Q * ĐHVLT (Tấn)
	 
	6.230 

	DO =  D * ĐHVLT
	 
	93.448.781 


Phân tích giá trị hiện tại ròng (NPV)





Bảng 10: 
Bảng tính giá trị hiện tại ròng






Với tỷ suất chiết khấu 17,96%

Đơn vị tính: triệu đồng
	Năm
	Vốn đầu tư
	Lãi ròng
	KH
	TN ròng
	HSCK
	Hiện giá

	0
	26.000 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	13.752 
	2.160 
	15.912 
	0,8477
	13.489 

	2
	 
	13.752 
	2.160 
	15.912 
	0,7186
	11.436 

	3
	 
	13.752 
	2.160 
	15.912 
	0,6092
	9.694 


PV 
=  
34.619.210 


NPV 
=  
PV  -  C





             =   
34.619.210  - 26.000.000 =  8.619.210
>  0

Dự án có NPV > 0 được xem là dự án có hiệu quả, nên được chấp thuận đầu tư và chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận.
NPV càng lớn mang lại hiệu quả càng cao. Ở đây, NPV =  8.619.210 chính là phần hiện giá thu nhập trừ đi phần hiện giá chi phí. Như vậy, đứng trên phương diện thẩm định dự án dựa vào NPV thì dự án hoàn toàn khả thi, đầu tư vào dự án sẽ mang lại hiệu quả.

Tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR)

Tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR) là lãi suất chiết khấu mà ứng với nó giá trị hiện tại ròng vừa đúng bằng hiện giá vốn đầu tư ban đầu. IRR rất quan trọng trong việc đánh gía hiệu quả của dự án trong trường hợp dự án phải đầu tư bằng vốn vay.
Bảng 11: 
Tỷ suất thu hồi nội bộ



R1  =
35%
R2  =
40%

Đơn vị tính: triệu đồng
	Năm
	Vốn đầu tư
	TN ròng
	R1
	PV1
	R2
	PV2

	0
	26.000 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	15.912 
	0,7407
	11.787 
	0.7142
	11.366

	2
	 
	15.912 
	0,5486
	8.731 
	0.5102
	8.118 

	3
	 
	15.912 
	0,4064
	6.467 
	0.3644
	5.799


PV1  
=   
26.984.838


PV2  
=   
25.282.915

NPV1  
=  
984.838 


NPV2  
=   
-717.085
	IRR =
	r1  +  (r2  -  r1) x
	NPV1
	
	
	

	
	
	NPV1   -  NPV2
	
	
	

	IRR =
	35% + (40% - 35%) x
	984.838
	
	=    35,28%

	
	
	984.838 - (-717.085)
	
	


Tỷ suất thu hồi nội bộ của dự án IRR = 35,28% lớn hơn tỷ suất chiết khấu. Do đó dự án mang tính khả thi.
Tỷ suất lợi nhuận nội bộ IRR = 35,28% cũng nói lên rằng dự án có khả năng đạt mức lãi cao bởi lãi suất thực tế thị trường hiện nay thấp hơn so với lãi suất được tính toán.

6 2. 4/ Kế hoạch triển khai dự án 
Giai đoạn 1: Từ tháng 11/2009 đến tháng 2/2010
· Đầu tư mua đất, làm ao
: 16 tỷ đồng (khoảng 25 ao)

· Đầu tư nuôi                
: 45 tỷ đồng (Con giống, thức ăn và các chi phí liên quan)
Giai đoạn 2: Từ tháng 3/2010 đến tháng 06/2010
· Đầu tư mua đất, làm ao 
: 10 tỷ đồng (Thêm khoảng 15 ao)

· Đầu tư nuôi                
: 45 tỷ đồng (Con giống, thức ăn và các chi phí liên quan)
PHẦN VII
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
7. 1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành

Tổng số cổ phần Công ty phát hành lần này là 3.029.650 cổ phần, số tiền thu được dự kiến là 60.593.000.000 đồng, chi tiết như sau:
	Stt
	Đối tượng phát hành
	Số lượng PH
	Giá PH   (đồng/cp)
	Tiền thu được (dự kiến)

	1
	Phát hành cho cổ đông hiện hữu 
	2.823.450
	20.000
	56.469.000.000

	2
	Phát hành cho CBCNV TS4
	206.200
	20.000
	4.124.000.000

	Tổng cộng
	3.029.650
	
	60.593.000.000


7. 2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 22/NQ-ĐHCĐ ngày 30/11/2009, Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được trong đợt chào bán dự kiến là 60.593.000.000 đồng để tài trợ trợ cho Dự án đầu tư vùng nuôi cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy chế biến thủy sản Đồng Tâm – Đồng Tháp. 
Dự kiến tổng vốn đầu tư cho dự án là 116 tỷ đồng (trong đó: vốn đầu tư tài sản cố định (mua đất, ao nuôi) là 26 tỷ đồng, vốn lưu động (đầu tư con giống, thức ăn và các chi phí liên quan) là 90 tỷ đồng. Chi tiết như sau:
	Stt
	Khoản mục
	Số tiền

	1
	Tổng đầu tư cho Dự án đầu tư vùng nuôi 
	116.000.000.000

	2
	Tổng nguồn tài trợ cho cho Dự án đầu tư vùng nuôi 
	116.000.000.000

	
	Tiền thu từ phát hành thêm cổ phiếu
	60.593.000.000

	
	Vay ngân hàng
	55.407.000.000


PHẦN VIII
CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN
1. TỔ CHỨC TƯ VẤN 

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS)

Trụ sở chính
: Số 107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT

: (84-8) 54.043.054



Fax

: (84-8) 54.043.085
Website
: www.acbs.com.vn 
2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC
Trụ sở chính
: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT

: (84-4) 3930 5163



Fax

: (84-4) 3930 4281
Website
: www.aisc.com.vn
PHẦN IX
PHỤ LỤC
1. Phụ lục I

: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu và các lần thay đổi
2. Phụ lục II

: Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty
3. Phụ lục III

: Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông
· Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản 4 số 05/BB-TS4 ngày 28/11/2009 về việc thông qua phương án phát hành nâng vốn điều lệ lên 115 tỷ đồng.

· Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản 4 số 22/NQ-ĐHCĐ ngày 30/11/2009 về việc thông qua phương án phát hành nâng vốn điều lệ lên 115 tỷ đồng
4. Phụ lục IV

: Báo cáo kiểm toán (nguyên văn báo cáo kiểm toán).
· Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007
· Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008
· Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng năm 2009

· Báo cáo tài chính Quý III năm 2009
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng 12 năm 2009
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